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THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phíđầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết vềhợp đồng xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Thông tư này quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn.

Vốn nhà nước bao gồm: vốn đầu tư công, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

b) Thông tư này không quy định đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư. Các dự án này thực hiện lập báo cáo quyết toán và thẩm tra phê duyệt quyết toán theo quy định tại Thông tư hướng dẫn quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc xã, phường, thị trấn của Bộ Tài chính.

Sửa đổi theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

“1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Thông tư này quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn khi cấp có thẩm quyền có văn bản dừng hoặc cho phép chấm dứt thực hiện dự án.

 Vốn nhà nước bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

b) Các dự án đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia: thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

c) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn huy động khác:

Các công trình, hạng mục, gói thầu công trình độc lập không sử dụng vốn nhà nước thì không phải thực hiện quyết toán theo quy định tại Thông tư này. Sau khi toàn bộ dự án hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp giá trị các công trình, hạng mục, gói thầu công trình độc lập không sử dụng vốn nhà nước vào tổng quyết toán toàn bộ dự án.

Các công trình, hạng mục, gói thầu công trình độc lập sử dụng vốn nhà nước thì thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư này, trừ các dự án đặc thù có quy định riêng.

Dự án có các nguồn đóng góp bằng hiện vật và ngày công lao động hoặc công trình hoàn thành, căn cứ đơn giá hiện vật và giá trị ngày công lao động hoặc giá trị công trình hoàn thành để hoạch toán vào giá trị công trình, dự án để theo dõi, quản lý.

d) Các dự án đầu tư sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ: thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư này hoặc Thông tư hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Trường hợp các quy định của Thông tư này trái với Điều ước quốc tế về ODA và vốn vay ưu đãi đã ký kết thì thực hiện theo Điều ước quốc tế đó.”

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
Sửa đổi theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

“Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn thuộc nguồn vốn nhà nước.”

3. Các tổ chức cá nhân có thể áp dụng quy định tại Thông tư này để lập báo cáo quyết toán và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Mục tiêu của công tác quyết toán dự án hoàn thành
1. Công tác quyết toán dự án hoàn thành nhằm đánh giá kết quả quá trình đầu tư, xác định năng lực sản xuất, giá trị tài sản mới tăng thêm do đầu tư mang lại.

2. Công tác quyết toán dự án hoàn thành nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong quá trình đầu tư thực hiện dự án, xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu, cơ quan cấp vốn, cho vay, kiểm soát thanh toán, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

3. Thông qua công tác quyết toán dự án hoàn thành, các cơ quan quản lý nhà nước rút kinh nghiệm, hoàn thiện cơ chế chính sách của nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn đầu tư trong cả nước.

Điều 3. Chi phí đầu tư được quyết toán
Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng để đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, thiết kế, dự toán được duyệt; hợp đồng đã ký kết (đối với những công việc thực hiện theo hợp đồng) kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết toán dự án thành phần, tiểu dự án; hạng mục công trình độc lập hoàn thành
1. Đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, các chương trình dự án có nhiều dự án thành phần hoặc tiểu dự án độc lập sử dụng (có quyết định phê duyệt dự án đầu tư riêng biệt) thì mỗi dự án thành phần hoặc tiểu dự án độc lập thực hiện lập báo cáo quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán như một dự án đầu tư độc lập theo quy định tại Thông tư này.

Sau khi toàn bộ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, chương trình dự án hoàn thành; Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao quản lý dự án thành phần chính chịu trách nhiệm Báo cáo kết quả tổng quyết toán toàn bộ dự án (theo Mẫu số 09/QTDA kèm theo Thông tư này) gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; không phải kiểm toán quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán lại các dự án thành phần hoặc tiểu dự án đã được thẩm tra và phê duyệt theo quy định.

2. Đối với công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng, trường hợp cần thiết phải quyết toán ngay thì chủ đầu tư căn cứ quy mô, tính chất và thời hạn xây dựng công trình, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Giá trị quyết toán của hạng mục công trình bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, các khoản chi phí tư vấn và chi khác có liên quan trực tiếp đến hạng mục đó. Sau khi toàn bộ dự án hoàn thành, chủ đầu tư tổng hợp giá trị quyết toán của công trình, hạng mục công trình vào báo cáo quyết toán toàn bộ dự án và xác định mức phân bổ chi phí chung cho từng hạng mục công trình thuộc dự án, trình người có thẩm quyền phê duyệt.

Sửa đổi theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

“Điều 4. Quyết toán dự án thành phần, tiểu dự án; hạng mục công trình độc lập hoàn thành

1. Đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, các chương trình dự án có nhiều dự án thành phần hoặc tiểu dự án độc lập sử dụng (có quyết định phê duyệt dự án đầu tư riêng biệt) thì mỗi dự án thành phần hoặc tiểu dự án độc lập thực hiện lập báo cáo quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán như một dự án đầu tư độc lập theo quy định tại Thông tư này.  

Sau khi toàn bộ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, chương trình dự án hoàn thành; Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao quản lý dự án thành phần chính hoặc được giao làm đầu mối tổng hợp dự án chịu trách nhiệm Báo cáo kết quả tổng quyết toán toàn bộ dự án (theo Mẫu số 09/QTDA kèm theo Thông tư này) gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; không phải kiểm toán quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán lại các dự án thành phần hoặc tiểu dự án đã được thẩm tra và phê duyệt theo quy định.  

2. Dự án (hoặc chi phí) chuẩn bị đầu tư được bố trí kế hoạch vốn độc lập khi hoàn thành phải quyết toán như tiểu dự án độc lập và tổng hợp quyết toán dự án theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp dự án dừng thực hiện vĩnh viễn hoặc thay đổi dẫn đến nội dung chuẩn bị đầu tư không được sử dụng, phải bố trí vốn kế hoạch khác để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư thì chi phí chuẩn bị đầu tư đã thực hiện được quyết toán như dự án dừng thực hiện vĩnh viễn.

3. Đối với công trình, hạng mục công trình, gói thầu độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng, trường hợp cần thiết phải quyết toán ngay thì chủ đầu tư căn cứ quy mô, tính chất và thời hạn xây dựng công trình, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Giá trị quyết toán của công trình, hạng mục công trình, gói thầu bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, các khoản chi phí tư vấn và chi khác có liên quan trực tiếp đến công trình, hạng mục, gói thầu đó. Sau khi toàn bộ dự án hoàn thành, chủ đầu tư tổng hợp giá trị quyết toán của công trình, hạng mục công trình, gói thầu vào báo cáo quyết toán toàn bộ dự án và xác định mức phân bổ chi phí chung cho từng hạng mục công trình thuộc dự án, trình người có thẩm quyền phê duyệt.

4. Đối với dự án có toàn bộ dự án thành phần hoặc tiểu dự án hoặc hạng mục xây lắp và thiết bị đã hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng nhưng dự án thành phần hoặc tiểu dự án hoặc hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành thì chủ đầu tư thực hiện lập báo cáo quyết toán dự án trình cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán trong đó dự án thành phần hoặc tiểu dự án hoặc hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng được quyết toán là giá trị hợp pháp đã thực hiện. Trường hợp dự án thành phần hoặc tiểu dự án hoặc hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục thực hiện bổ sung thì chủ đầu tư trình cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán bổ sung.”
Điều 5. Quyết toán dự án đầu tư sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
1. Việc quyết toán dự án đầu tư sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ tuân thủ các điều ước quốc tế về ODA và vốn vay ưu đãi mà Chính phủ hoặc Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp không trái với điều ước quốc tế về ODA và vốn vay ưu đãi, việc quyết toán dự án đầu tư sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều này.

2. Các dự án đầu tư xây dựng công trình, tiểu dự án hoặc hợp phần xây dựng công trình thực hiện quyết toán theo quy định tại Thông tư này. Đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án đầu tư khác quyết toán theo quy định cụ thể tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.

3. Đối với các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật do phía nhà tài trợ trực tiếp quản lý vốn và triển khai thực hiện dự án thì chủ đầu tư quyết toán phần vốn đối ứng trong nước do chủ đầu tư quản lý thực hiện (nếu có); đồng thời ghi tăng giá trị tài sản tương ứng với phần vốn mà bên tài trợ bàn giao.

Bãi bỏ điều 5 theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

Điều 6. Quyết toán dự án đầu tư đặc thù
Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; trường hợp cần thiết ban hành quy định riêng, các Bộ, ngành, địa phương có dự án đề xuất và thống nhất với Bộ Tài chính để ban hành.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 7. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
1. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính xác:

a) Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư;

b) Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, chi tiết theo cơ cấu (bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và các khoản chi phí khác);

c) Chi phí thiệt hại trong quá trình đầu tư;

d) Chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản;

đ) Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư.

2. Biểu mẫu báo cáo quyết toán:

a) Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/QTDA kèm theo Thông tư này.

Sửa đổi theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

“a) Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 06A, 07/QTDA kèm theo Thông tư này.”

b) Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có), dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 03, 07, 08/QTDA kèm theo Thông tư này.

3. Nơi nhận báo cáo quyết toán: cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán; cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư (nếu có); cơ quan kiểm soát cho vay, kiểm soát thanh toán để xác nhận số vốn đã kiểm soát cho vay, kiểm soát thanh toán đối với dự án.

Điều 8. Hồ sơ trình duyệt quyết toán
Chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán. Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

1. Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị:

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính). Trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, tờ trình phải nêu rõ những nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất và lý do không thống nhất giữa chủ đầu tư và đơn vị kiểm toán độc lập;

b) Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 7 Thông tư này (bản chính);

c) Toàn bộ các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính);

d) Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu: hợp đồng xây dựng; các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; các văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có); biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B); hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng; các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng;

Sửa đổi theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

“d) Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm các tài liệu (bản chính hoặc do chủ đầu tư sao y bản chính): hợp đồng xây dựng và các phụ lục hợp đồng (nếu có); các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng; các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng liên quan đến nội dung thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành”.
đ) Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền(bản chính);

e) Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán (bản chính);

g) Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra,kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra; báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.

2. Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có); dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị:

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính);

b) Biểu mẫu Báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 7 Thông tư này (bản chính);

c) Toàn bộ các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính);

d) Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu: hợp đồng xây dựng; các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; các văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có); biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng;

đ) Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán;

e) Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra; báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.

3. Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan để phục vụ công tác thẩm tra quyết toán.

4. Trường hợp nhà thầu không thực hiện quyết toán hợp đồng theo quy định, chủ đầu tư có văn bản yêu cầu nhà thầu thực hiện quyết toán hợp đồng hoặc bổ sung hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quyết toán hợp đồng kèm theo thời hạn thực hiện (theo Mẫu số 14/QTDA). Sau khi chủ đầu tư đã gửi văn bản lần thứ 03 đến nhà thầu, nhưng nhà thầu vẫn không thực hiện các nội dung theo yêu cầu; chủ đầu tư được căn cứ những hồ sơ thực tế đã thực hiện của hợp đồng để lập hồ sơ quyết toán (không cần bao gồm quyết toán A-B), xác định giá trị đề nghị quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhà thầu chịu hoàn toàn các tổn thất, thiệt hại (nếu có) và có trách nhiệm chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án của cấp có thẩm quyền.

Sửa đổi theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

“4. Trường hợp nhà thầu không thực hiện quyết toán hợp đồng theo quy định hoặc cá nhân, tổ chức không thực hiện các nội dung công việc để hoàn thành quyết toán dự án, chủ đầu tư có văn bản yêu cầu nhà thầu, cá nhân, tổ chức thực hiện quyết toán hợp đồng hoặc bổ sung hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quyết toán hợp đồng hoặc hoàn thành các nội dung công việc để quyết toán dự án kèm theo thời hạn thực hiện (theo Mẫu số 14/QTDA). Sau khi chủ đầu tư đã gửi văn bản lần thứ 03 (mỗi văn bản cách nhau 10 ngày) đến nhà thầu, cá nhân, tổ chức, nhưng nhà thầu, cá nhân, tổ chức vẫn không thực hiện các nội dung theo yêu cầu; chủ đầu tư được căn cứ những hồ sơ thực tế đã thực hiện để lập hồ sơ quyết toán (không cần bao gồm quyết toán A-B), thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán (nếu có), xác định giá trị đề nghị quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và ghi rõ nội dung về việc nhà thầu, cá nhân, tổ chức không hợp tác để quyết toán dự án hoặc thực hiện các nội dung công việc để hoàn thành quyết toán dự án trong Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư. Nhà thầu, cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện dự án chịu hoàn toàn các tổn thất, thiệt hại (nếu có) và có trách nhiệm chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án của cấp có thẩm quyền.”
Điều 9. Thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán
1. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán:

a) Đối với dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư:

- Đối với dự án hoặc dự án thành phần sử dụng vốn đầu tư công: Người đứng đầu Bộ, ngành trung ương phê duyệt quyết toán đối với dự án hoặc dự án thành phần thuộc Bộ, ngành trung ương quản lý; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quyết toán đối với dự án hoặc dự án thành phần thuộc cấp tỉnh quản lý; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án hoặc dự án thành phần thuộc cấp huyện quản lý.

- Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán dự án hoặc dự án thành phần không sử dụng vốn đầu tư công.

- Sau khi quyết toán xong toàn bộ dự án, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao quản lý dự án thành phần chính chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả quyết toán toàn bộ dự án báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Đối với các dự án còn lại, người quyết định đầu tư là người phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ủy quyền hoặc phân cấp phê duyệt quyết toán đối với các dự án nhóm B, C cho cơ quan cấp dưới trực tiếp.

2. Cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành:

a) Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý: Sở Tài chính tổ chức thẩm tra.

b) Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý: Phòng Tài chính -Kế hoạch tổ chức thẩm tra.

c) Đối với các dự án còn lại: Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trước khi phê duyệt.

Trường hợp cần thiết, cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán quyết định thành lập tổ công tác thẩm tra để thực hiện thẩm tra trước khi phê duyệt quyết toán; thành phần của tổ công tác thẩm tra quyết toán gồm đại diện của các đơn vị, cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức, thực hiện dự án.

Sửa đổi theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

“Điều 9. Thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán

1. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán:
a) Đối với dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư:

- Đối với dự án hoặc dự án thành phần sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Người đứng đầu Bộ, ngành trung ương phê duyệt quyết toán đối với dự án hoặc dự án thành phần thuộc Bộ, ngành trung ương quản lý; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quyết toán đối với dự án hoặc dự án thành phần thuộc cấp tỉnh quản lý; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án hoặc dự án thành phần thuộc cấp huyện quản lý.
- Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán các dự án, dự án thành phần không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.  

- Sau khi quyết toán xong toàn bộ dự án, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao quản lý dự án thành phần chính hoặc được giao làm đầu mối tổng hợp dự án thành phần chính chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả quyết toán toàn bộ dự án báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Đối với các dự án còn lại, người quyết định đầu tư là người phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ủy quyền hoặc phân cấp phê duyệt quyết toán đối với các dự án nhóm B, C cho cơ quan cấp dưới trực tiếp.   

2. Cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành:
a) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý: Sở Tài chính tổ chức thẩm tra;       

b) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp huyện quản lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức thẩm tra.
c) Đối với các dự án còn lại: Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trước khi phê duyệt. 

d) Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán quyết định thành lập tổ công tác thẩm tra để thực hiện thẩm tra trước khi phê duyệt quyết toán; thành phần của tổ công tác thẩm tra quyết toán gồm đại diện của các đơn vị, cơ quan có liên quan.”
Điều 10. Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
1. Trường hợp người phê duyệt quyết toán yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án; chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ký kết hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về hợp đồng. Chủ đầu tư, nhà thầu kiểm toán độc lập và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều này.

Sửa đổi theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

“1. Tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước khi hoàn thành đều phải kiểm toán quyết toán trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán; các dự án còn lại, trường hợp cần thiết cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán báo cáo người phê duyệt quyết toán yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. 

Theo yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của người phê duyệt quyết toán, cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu kiểm toán trong kế hoạch đấu thầu của dự án; chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ký kết hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về hợp đồng. Chủ đầu tư, nhà thầu kiểm toán độc lập và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định tại các khoản 2 và khoản 3 Điều này.”
2. Nhà thầu kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phải là các doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động doanh nghiệp tại Việt Nam. Khi thực hiện kiểm toán phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập cũng như các Chuẩn mực kiểm toán hiện hành. Khi kết thúc cuộc kiểm toán phải lập báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành với đầy đủ nội dung quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

3. Đối với các dự án được cơ quan Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán:

a) Trường hợp Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán đảm bảo đủ nội dung quy định tại Điều 12 Thông tư này thì cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán dự án sử dụng kết quả báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước làm căn cứ để thẩm tra, không thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán quyết toán dự án.

b) Trường hợp Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán chưa đủ các nội dung quy định tại Điều 12 Thông tư này, chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán bổ sung theo yêu cầu của người phê duyệt quyết toán. Chi phí kiểm toán bổ sung được xác định tương tự như xác định chi phí kiểm toán đối với hạng mục công trình, gói thầu trong dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Thông tư này. Cơ quan chủ trì thẩm tra sử dụng kết quả báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và kết quả báo cáo kiểm toán của kiểm toán độc lập làm căn cứ để thẩm tra quyết toán dự án.

c) Trường hợp Kiểm toán Nhà nước có quyết định kiểm toán dự án khi chủ đầu tư và nhà thầu kiểm toán độc lập đang thực hiện hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thì nhà thầu kiểm toán độc lập vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của Chuẩn mực kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và hợp đồng đã ký kết.

Sửa đổi theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

“3. Đối với các dự án được cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra thực hiện kiểm toán, thanh tra:

a) Trường hợp Kiểm toán Nhà nước, thanh tra thực hiện kiểm toán, thanh tra chưa đủ các nội dung quy định tại Điều 12 Thông tư này, chủ đầu tư xác định nội dung, phạm vi kiểm toán bổ sung và lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán bổ sung theo yêu cầu của người phê duyệt quyết toán. Chi phí kiểm toán bổ sung được xác định trên cơ sở giá trị đề nghị quyết toán tương ứng với phần kiểm toán bổ sung và phạm vi, nội dung kiểm toán bổ sung. Cơ quan chủ trì thẩm tra sử dụng kết quả báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, kết luận của cơ quan thanh tra và kết quả báo cáo kiểm toán của kiểm toán độc lập làm căn cứ để thẩm tra quyết toán dự án.

b) Trường hợp Kiểm toán Nhà nước, thanh tra, kiểm tra có quyết định kiểm toán, thanh tra, kiểm tra dự án khi chủ đầu tư và nhà thầu kiểm toán độc lập đang thực hiện hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thì nhà thầu kiểm toán độc lập vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của Chuẩn mực kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và hợp đồng đã ký kết.”
Điều 11. Thẩm tra quyết toán đối với dự án đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
1. Trường hợp nhà thầu kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, cơ quan thẩm tra thực hiện thẩm tra theo các nội dung sau:

a) Kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng kiểm toán, phạm vi kiểm toán, thời gian và thể thức thực hiện kiểm toán đối với dự án.

b) Đối chiếu nội dung báo cáo kết quả kiểm toán của dự án với nội dung kiểm toán theo quy định và Chuẩn mực kiểm toán về Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (hiện nay là Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành ban hành kèm theo Thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 08/5/2015 của Bộ Tài chính). Trong quá trình thẩm tra, trường hợp cơ quan thẩm tra quyết toán phát hiện kết quả kiểm toán có sai sót, không đảm bảo yêu cầu, không đủ nội dung theo quy định, cơ quan thẩm tra thông báo cho chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu kiểm toán thực hiện kiểm toán lại hoặc kiểm toán bổ sung.

c) Kiểm tra việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, những căn cứ pháp lý mà kiểm toán viên sử dụng để kiểm toán dự án.

d) Xem xét những kiến nghị, những nội dung mà chủ đầu tư không thống nhất với đơn vịkiểm toán độc lập.

đ) Kiểm tra việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra thực hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra dự án. Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo người phê duyệt quyết toán có văn bản xin ý kiến của các cơ quan liên quan để thống nhất hướng xử lý trước khi trình người có thẩm quyền quyết định.

2. Trường hợp cơ quan Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán đủ các nội dung quy định tại Điều 12 Thông tư này:

a) Đối chiếu nội dung báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của chủ đầu tư để xác định việc tuân thủ các quy định pháp luật của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan; số liệu đề nghị quyết toán của chủ đầu tư với kết quả kiểm toán, làm cơ sở để trình cấp có thẩm quyền xem xét khi phê duyệt quyết toán.

b) Kiểm tra việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra thực hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra dự án. Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo người phê duyệt quyết toán có văn bản xin ý kiến của các cơ quan liên quan để thống nhất hướng xử lý trước khi trình người có thẩm quyền quyết định.

Điều 12. Thẩm tra quyết toán đối với dự án, hạng mục công trình hoàn thành không kiểm toán báo cáo quyết toán
Cơ quan thẩm tra thực hiện thẩm tra theo quy định tại các Điều 13, 14, 15, 16, 17, 18 Thông tư này và lập báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành gồm những nội dung như sau:

1. Thẩm tra hồ sơ pháp lý;

2. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư của dự án;

3. Thẩm tra chi phí đầu tư;

4. Thẩm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản;

5. Thẩm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;

6. Thẩm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng;

7. Xem xét việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra thực hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra dự án;

8. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị.

a) Nhận xét đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư, xây dựng và đấu thầu; công tác quản lý chi phí đầu tư, quản lý tài sản đầu tư của chủ đầu tư; trách nhiệm của từng cấp đối với công tác quản lý vốn đầu tư dự án;

b) Kiến nghị về giá trị quyết toán và xử lý các vấn đề có liên quan.

Điều 13. Thẩm tra hồ sơ pháp lý
Căn cứ báo cáo theo Mẫu số 02/QTDA và tập các văn bản pháp lý liên quan của dự án, đối chiếu danh mục, trình tự thực hiện các văn bản pháp lý với các quy định của pháp luật để có nhận xét về:

1. Trình tự lập và duyệt văn bản, thẩm quyền phê duyệt văn bản;

2. Việc chấp hành trình tự đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng;

3. Việc chấp hành trình tự lựa chọn nhà thầu của các gói thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

4. Việc thương thảo và ký kết các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu so với các quy định của pháp luật về hợp đồng và quyết định trúng thầu; hình thức giá hợp đồng phải tuân thủ đúng quyết định trúng thầu của cấp có thẩm quyền và là cơ sở cho việc thẩm tra quyết toán theo hợp đồng.

Điều 14. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư của dự án
Căn cứ báo cáo theo Mẫu số 01/QTDA, 03/QTDA trong báo cáo quyết toán; cơ quan thẩm tra thực hiện các bước sau:

1. Phân tích, so sánh cơ cấu vốn đầu tư thực hiện với cơ cấu vốn được xác định trongtổng mức vốn đầu tư được duyệt (Mẫu số 01/QTDA).

2. Đối chiếu số liệu vốn thanh toán hàng năm của chủ đầu tư và cơ quan thanh toán (Mẫu số 03/QTDA).

3. Kiểm tra việc điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư của dự án đã được cấp có thẩm quyềncho phép so với chế độ và thẩm quyền quy định.

4. Nhận xét, đánh giá việc chấp hành các quy định về việc cấp vốn, thanh toán; việc quản lý và sử dụng các loại nguồn vốn đầu tư của dự án.

Điều 15. Thẩm tra chi phí đầu tư
Căn cứ tổng mức đầu tư được duyệt và báo cáo theo Mẫu số 04/QTDA- Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành, cơ quan thẩm tra thực hiện thẩm tra lần lượt theo cơ cấu chi phí ghi trong tổng mức đầu tư: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác.

1. Nguyên tắc thẩm tra:

a) Thẩm tra tính tuân thủ các quy định về hợp đồng xây dựng có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hợp đồng và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm quyền; việc thẩm tra quyết toán căn cứ vào hình thức giá hợp đồng ghi trong từng hợp đồng xây dựng (không phân biệt hình thức lựa chọn nhà thầu). Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm tra quyết toán kiểm tra hồ sơ hoàn công để xác định khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu đúng quy định.

b) Trường hợp chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường được lập thiết kế, dự toán riêng cho hạng mục, tiến hành thẩm tra như thẩm tra gói thầu xây dựng độc lập.

c) Trường hợp chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường được tính theo tỷ lệ (%) trong gói thầu xây dựng chính (không lập thiết kế, dự toán riêng); tiến hành thẩm tra việc áp dụng tỷ lệ (%) trên cơ sở kết quả thẩm tra gói thầu xây dựng chính.

2. Thẩm tra chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

a) Thẩm tra chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do chủ đầu tư hoặc Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện: Đối chiếu giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư với dự toán kinh phí trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; dự toán chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra danh sách chi trả cho các tổ chức, cá nhân nhận tiền bồi thường đã có chữ ký xác nhận theo quy định để xác định giá trị quyết toán.

b) Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

c) Trường hợp nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành tiểu dự án riêng và tổ chức thực hiện độc lập: việc lập báo cáo quyết toán và thẩm tra quyết toán thực hiện như một dự án đầu tư độc lập.

d) Trường hợp nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hạng mục tách ra từ một dự án đầu tư, thành lập Ban quản lý dự án phần bồi thường, giải phóng mặt bằng riêng biệt với Ban quản lý dự án phần xây dựng: Ban quản lý dự án phần bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; gửi báo cáo quyết toán đã được phê duyệt tới chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình để lập báo cáo quyết toán chung trong toàn bộ dự án. Khi thẩm tra quyết toán toàn bộ dự án, không phải thẩm tra lại phần chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sửa đổi theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

d) “Trường hợp nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hạng mục tách ra từ một dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình cấp phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để phê duyệt quyết toán; gửi báo cáo quyết toán đã được phê duyệt tới chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình để tổng hợp, lập báo cáo quyết toán chung toàn bộ dự án. Khi thẩm tra quyết toán toàn bộ dự án, không phải thẩm tra lại phần chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt quyết toán.”
đ) Trường hợp các công trình hạ tầng kỹ thuật đã có quyết định phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền, căn cứ quyết định phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền, văn bản yêu cầu thanh toán của chủ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và chứng từ thanh toán để xác định giá trị chi phí cho phần hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư.

e) Trường hợp cần thiết phải thẩm tra để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán các công trình hạ tầng kỹ thuật thì việc thẩm tra tương tự như thẩm tra chi phí xây dựng nêu tại khoản 3 Điều này.

3. Thẩm tra chi phí xây dựng:

a) Thẩm tra đối với gói thầu do chủ đầu tư tự thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu:

Trường hợp chủ đầu tư ký kết hợp đồng với đơn vị hạch toán phụ thuộc để thực hiện gói thầu, việc thẩm tra gói thầu căn cứ vào hình thức giá hợp đồng và thực hiện theo quy định tại các điểm b, c, d, đ, e khoản này.

Trường hợp chủ đầu tư ký thỏa thuận giao việc cho một đơn vị thuộc chủ đầu tư để thực hiện gói thầu, việc thẩm tra thực hiện như sau:

- Đối chiếu các nội dung, khối lượng trong bảng tính giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư với biên bản nghiệm thu khối lượng để xác định khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy định;

- Đối chiếu sự phù hợp giữa đơn giá trong bảng tính giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư với đơn giá trong dự toán được duyệt;

- Giá trị quyết toán bằng khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy định nhân (x) với đơn giá đã thẩm tra.

b) Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “hợp đồng trọn gói”:

- Đối chiếu nội dung công việc, khối lượng thực hiện trong bảng tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành và các yêu cầu của hợp đồng để xác định khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu đúng quy định;

- Đối chiếu đơn giá trong bảng tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với đơn giá ghi trong bảng tính giá trị hợp đồng; khi nhà thầu thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung công việc, đúng khối lượng công việc hoàn thành và đơn giá ghi trong hợp đồng, bảng tính giá hợp đồng; thì giá trị quyết toán đúng bằng giá trọn gói của hợp đồng đã ký. Không chiết tính lại khối lượng cũng như đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết định trúng thầu.

c) Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng theo đơn giá cố định”:

- Đối chiếu nội dung công việc, khối lượng thực hiện trong bảng tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành và các yêu cầu của hợp đồng để xác định khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu đúng quy định;

- Đối chiếu đơn giá trong bảng tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với đơn giá cố định ghi trong bảng tính giá hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng;

- Giá trị quyết toán bằng khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu đúng quy định nhân (x) với đơn giá cố định ghi trong hợp đồng.

d) Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh” (hoặc “Giá hợp đồng theo giá điều chỉnh”):

- Căn cứ điều kiện cụ thể của hợp đồng, xác định rõ phạm vi và phương thức điều chỉnh của hợp đồng;

- Trường hợp điều chỉnh về khối lượng phải căn cứ biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành để xác định khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu đúng quy định;

- Trường hợp điều chỉnh về đơn giá phải căn cứ nguyên tắc điều chỉnh đơn giá ghi trong hợp đồng để xác định đơn giá quyết toán;

- Trường hợp điều chỉnh theo cơ chế chính sách của Nhà nước phải căn cứ nguyên tắc ghi trong hợp đồng, các cơ chế chính sách được áp dụng phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng (đã ghi trong hợp đồng) để xác định giá trị được điều chỉnh. Không điều chỉnh cho trường hợp kéo dài thời gian thực hiện so với thời gian trong hợp đồng đã ký do lỗi của nhà thầu gây ra;

- Giá trị quyết toán bằng khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu đúng quy định nhân (x) với đơn giá quyết toán.

đ) Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng kết hợp”:

Hợp đồng theo hình thức “Giá hợp đồng kết hợp” phải xác định rõ phạm vi theo công trình, hạng mục công trình hoặc nội dung công việc cụ thể được áp dụng hình thức hợp đồng cụ thể: trọn gói, đơn giá cố định hoặc đơn giá điều chỉnh. Việc thẩm tra từng phần của hợp đồng, theo từng hình thức hợp đồng, tương ứng với quy định tại các điểm b, c, d khoản này.

e) Thẩm tra các trường hợp phát sinh:

Thẩm tra các trường hợp phát sinh phải căn cứ các quy định về điều chỉnh hợp đồng xây dựng tương ứng với từng loại hợp đồng.

4. Thẩm tra chi phí thiết bị:

a) Thẩm tra đối với gói thầu do chủ đầu tư tự thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu:

Trường hợp chủ đầu tư ký kết hợp đồng với đơn vị hạch toán phụ thuộc để thực hiện gói thầu, việc thẩm tra gói thầu căn cứ vào hình thức giá hợp đồng và thực hiện theo quy định tại các điểm b, c, d, đ, e khoản này.

Trường hợp chủ đầu tư ký thỏa thuận giao việc cho một đơn vị thuộc chủ đầu tư để thực hiện gói thầu, việc thẩm tra thực hiện như sau:

- Đối chiếu danh mục, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, cấu hình, giá của thiết bị đề nghị quyết toán so với biên bản nghiệm thu và dự toán chi phí thiết bị được phê duyệt để xác định giá trị quyết toán phần mua sắm thiết bị;

- Thẩm tra chi phí gia công, lắp đặt thiết bị đối với thiết bị cần gia công, cần lắp đặt theo dự toán được duyệt và được nghiệm thu đúng quy định. Giá trị quyết toán bằng khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy định nhân (x) với đơn giá đã thẩm tra;

- Thẩm tra các khoản chi phí liên quan: chi phí vận chuyển thiết bị từ nơi mua về đến chân công trình; chi phí lưu kho bãi, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị, chi phí khác.

b) Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “hợp đồng trọn gói”: Đối chiếu danh mục, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, cấu hình, giá của thiết bị trong bảng tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với các yêu cầu, danh mục, chủng loại, cấu hình, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, giá của thiết bị ghi trong hợp đồng, bảng tính giá hợp đồng và các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành của hợp đồng. Khi nhà thầu thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung công việc, đúng khối lượng thực hiện và quy định của hợp đồng thì giá trị quyết toán đúng bằng giá trọn gói của hợp đồng đã ký. Không chiết tính lại đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết định trúng thầu.

c) Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng theo đơn giá cố định”:

- Đối chiếu danh mục, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, cấu hình của thiết bị trong bảng tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với các yêu cầu, danh mục, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, cấu hình của thiết bị ghi trong hợp đồng, bảng tính giá hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng với biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện và các yêu cầu của hợp đồng để xác định khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy định;

- Đối chiếu đơn giá trong bảng tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với đơn giá cố định ghi trong bảng tính giá hợp đồng;

- Giá trị quyết toán bằng khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy định nhân (x) với đơn giá cố định ghi trong hợp đồng.

d) Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh” (hoặc “Giá hợp đồng theo giá điều chỉnh”):

- Căn cứ điều kiện cụ thể của hợp đồng, xác định rõ phạm vi và phương thức điều chỉnh của hợp đồng;

- Trường hợp điều chỉnh về khối lượng phải căn cứ biên bản nghiệm thu khối lượng để xác định khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy định;

- Trường hợp điều chỉnh về đơn giá phải căn cứ nguyên tắc điều chỉnh đơn giá ghi trong hợp đồng để xác định đơn giá quyết toán;

- Trường hợp điều chỉnh theo cơ chế chính sách của Nhà nước phải căn cứ nguyên tắc ghi trong hợp đồng và các cơ chế chính sách được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng để xác định giá trị được điều chỉnh.

đ) Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng kết hợp” cần xác định rõ phạm vi hoặc nội dung công việc cụ thể được áp dụng hình thức hợp đồng cụ thể: trọn gói, đơn giá cố định hoặc giá điều chỉnh. Việc thẩm tra từng phần của hợp đồng, theo từng hình thức hợp đồng, tương ứng với quy định tại các điểm b, c, d khoản 4 Điều này.

e) Thẩm tra các trường hợp phát sinh:

Thẩm tra các trường hợp phát sinh phải căn cứ các quy định về điều chỉnh hợp đồng xây dựng tương ứng với từng loại hợp đồng.

5. Thẩm tra chi phí quản lý dự án

a) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ: thực hiện theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

b) Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: Chi phí quản lý dự án và những khoản chi phí tư vấn đầu tư xây dựng do chủ đầu tư, ban quản lý tự thực hiện được quyết toán theo định mức trích theo công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc dự toán được duyệt.

c) Trường hợp dự án do chủ đầu tư, ban quản lý dự án quản lý 01 dự án thực hiện quản lý cần xem xét các chứng từ chi tiêu đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ theo quy định đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Việc quản lý tài sản của ban quản lý dự án khi dự án kết thúc thực hiện theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

6. Thẩm tra chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình và các chi phí khác:

a) Đối với các khoản chi phí tư vấn và chi phí khác tính theo định mức tỷ lệ %: kiểm tra các điều kiện quy định trong việc áp dụng định mức tỷ lệ % để xác định giá trị chi phí của từng loại công việc.

b) Đối với các khoản chi phí tư vấn và chi phí khác tính theo dự toán chi tiết được duyệt: đối chiếu giá trị đề nghị quyết toán với dự toán được duyệt, đánh giá mức độ hợp lý của các khoản chi phí.

c) Đối với các khoản chi phí tư vấn, chi phí phi tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian: đối chiếu đơn giá thù lao theo thời gian do chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuậntrong hợp đồng nhân với thời gian làm việc thực tế (theo tháng, tuần, ngày, giờ) để xác định mức thù lao phải trả cho nhà thầu. Các khoản chi phí đi lại, khảo sát, thuê văn phòng làm việc, chi khác căn cứ quy định về phương thức thanh toán ghi trong hợp đồng để thẩm tra (theo chứng từ hóa đơn hợp lệ hoặc theo đơn giá khoán đã thỏa thuận trong hợp đồng).
Bổ sung theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

“d). Đối với các khoản chi phí tư vấn, chi phí phi tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định, giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, giá hợp đồng kết hợp: thẩm tra áp dụng theo quy định thẩm tra chi phí xây dựng đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định, giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, giá hợp đồng kết hợp tại khoản 3 Điều 15 Thông tư này”.
Điều 16. Thẩm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản
1. Thẩm tra các chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng được phép không tính vào giá trị tài sản theo các nội dung:

a) Xác định đúng theo các nguyên tắc, thủ tục quy định của Nhà nước về chi phí thiệt hại;

b) Giá trị thiệt hại theo Biên bản xác định phải được chủ đầu tư, đơn vị nhận thầu, tư vấn giám sát, nhà thầu bảo hiểm kiểm tra, xác nhận và kiến nghị xử lý.

2. Thẩm tra các khoản chi phí không tạo nên tài sản để trình cấp có thẩm quyền cho phép không tính vào giá trị tài sản như: Chi phí đào tạo, tăng cường và nâng cao năng lực cho cơ quan quản lý hoặc cộng đồng; chi phí các ban quản lý dự án ở Trung ương không liên quan trực tiếp đến tài sản được hình thành và bàn giao ở các địa phương.

Sửa đổi theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

“2. Thẩm tra các khoản chi phí không hình thành tài sản để trình cấp có thẩm quyền cho phép không tính vào giá trị tài sản như: Chi phí đào tạo, tăng cường và nâng cao năng lực cho cơ quan quản lý hoặc cộng đồng; chi phí các Ban quản lý dự án không liên quan trực tiếp đến tài sản được hình thành và bàn giao ở các địa phương; chi phí đầu tư thiệt hại do nguyên nhân chủ quan như khối lượng đầu tư bị hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền; chi phí đã thực hiện, không xảy ra thiệt hại, có tạo ra sản phẩm nhưng sản phẩm đó không được sử dụng cho dự án như sản phẩm chi phí khảo sát, thiết kế đã hoàn thành, đạt chất lượng nhưng không được sử dụng do chủ đầu tư thay đổi thiết kế; chi phí đầu tư xây dựng dở dang (dự án dừng thực hiện vĩnh viễn) không hình thành tài sản; chi phí sửa chữa, khắc phục thiên tai không được hạch toán tăng giá trị tài sản theo quy định của pháp luật về kế toán và quản lý tài sản, ...”.
Điều 17. Thẩm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư
1. Xác định số lượng và giá trị tài sản hình thành qua đầu tư của dự án, công trình hoặc hạng mục công trình độc lập, bao gồm: tài sản dài hạn (cố định) và tài sản ngắn hạn;

2. Việc phân bổ chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án cho từng tài sản cố định được xác định theo nguyên tắc: chi phí trực tiếp liên quan đến tài sản cố định nào thì tính cho tài sản cố định đó; chi phí chung liên quan đến nhiều tài sản cố định thì phân bổ theo tỷ lệ chi phí trực tiếp của từng tài sản cố định so với tổng số chi phí trực tiếp của toàn bộ tài sản cố định.

3. Trường hợp tài sản được bàn giao cho nhiều đơn vị sử dụng phải xác định đầy đủ danh mục và giá trị của tài sản bàn giao cho từng đơn vị.

Điều 18. Thẩm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng
1. Thẩm tra xác định công nợ:

- Căn cứ kết quả thẩm tra chi phí đầu tư, báo cáo tình hình thanh toán cho các nhà thầu của chủ đầu tư để xác định rõ từng khoản nợ phải thu, nợ phải trả theo đúng đối tượng;

- Xem xét kiến nghị phương án xử lý đối với các khoản thu chưa nộp ngân sách, số dư tiền gửi, tiền mặt tại quỹ để kiến nghị biện pháp xử lý;

2. Kiểm tra xác định giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng:

- Kiểm tra giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng theo sổ kế toán đối chiếu với số liệu kiểm kê thực tế;

- Xem xét, kiến nghị phương án xử lý của chủ đầu tư đối với giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng;

- Căn cứ biên bản kiểm kê đánh giá tài sản của Ban quản lý dự án tính đến ngày lập báo cáo quyết toán, xác định số lượng, giá trị tài sản còn lại để bàn giao cho đơn vị sử dụng hoặc xử lý theo quy định trong trường hợp dự án do chủ đầu tư, ban quản lý dự án quản lý 01 dự án thực hiện quản lý.

Điều 19. Thẩm tra quyết toán đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu
1. Thẩm tra hồ sơ pháp lý của dự án.

2. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư thực hiện.

3. Thẩm tra chi phí đầu tư thực hiện chi tiết từng khoản chi phí phát sinh so với dự toán được duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức của nhà nước.

4. Thẩm tra tình hình công nợ của dự án.

5. Thẩm tra các khoản chi phí bị hủy bỏ, các khoản chi phí không tạo nên tài sản để trình cấp có thẩm quyền cho phép không tính vào giá trị tài sản.

6. Thẩm tra số lượng, giá trị tài sản hình thành sau đầu tư (nếu có).

Điều 20. Phê duyệt quyết toán
Bổ sung theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

“Điều 20a. Quy định về hồ sơ quyết toán và thẩm tra quyết toán hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn

1. Hồ sơ quyết toán 

Hồ sơ quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành gồm các mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành kèm theo các văn bản pháp lý liên quan theo Mẫu số 15/QTDA và 16/QTDA (cách lập mẫu báo cáo quyết toán theo hướng dẫn tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

a) Trường hợp, đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý của người quyết định đầu tư không đủ năng lực thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; người quyết định đầu tư lựa chọn một trong các hình thức sau:

- Đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- Yêu cầu chủ đầu tư thuê tổ chức kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
b) Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán quyết định thành lập Tổ thẩm tra quyết toán để thực hiện thẩm tra trước khi phê duyệt quyết toán; thành phần của Tổ công tác thẩm tra quyết toán gồm thành viên của các đơn vị có liên quan.”
1. Sau khi thẩm tra quyết toán, cơ quan thẩm tra quyết toán lập hồ sơ trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phê duyệt. Hồ sơ trình phê duyệt quyết toán gồm có:

a) Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán.

b) Dự thảo quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và các tài liệu do chủ đầu tư trình (kèm theo).

c) Trường hợp thành lập Tổ công tác thẩm tra quyết toán, người thẩm tra báo cáo Tổ thẩm tra quyết toán kết quả thẩm tra; Tổ thẩm tra quyết toán tham gia hoàn chỉnh, thông qua báo cáo thẩm tra quyết toán của người thẩm tra để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Các tài liệu do chủ đầu tư trình (kèm theo):

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư;

- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của dự án;

- Báo cáo kiểm toán (nếu có);

- Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra; văn bản báo cáo tình hình chấp hành của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các kết luận trên.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán gồm các nội dung chính:

a) Khái quát toàn bộ dự án, những vấn đề đã được cấp có thẩm quyền quyết định trong quá trình đầu tư thực hiện dự án.

b) Tóm tắt kết quả các nội dung theo đúng trình tự thẩm tra quy định tại Thông tư này.

c) Kiến nghị giá trị phê duyệt quyết toán.

d) Kiến nghị giải quyết các tồn tại về nguồn vốn đầu tư, tài sản và công nợ sau khi quyếttoán dự án.

3. Dự thảo quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo Mẫu số 10/QTDA kèm theo Thông tư này.

4. Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được gửi cho các cơ quan, đơn vị: chủ đầu tư; cơ quan nhận tài sản; cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư; cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán; Bộ Tài chính (đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước); cơ quan quyết định đầu tư dự án.

Điều 21. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán độc lập
1. Xác định chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán độc lập:

Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và định mức chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc được điều chỉnh) của dự án cụ thể và tỷ lệ quy định tại Bảng Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán dưới đây:

	Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)
	≤ 5
	10
	50
	100
	500
	1.000
	³ 10.000

	Thẩm tra, phê duyệt (%)
	0,95
	0,65
	0,475
	0,375
	0,225
	0,15
	0,08

	Kiểm toán (%)
	1,60
	1,075
	0,75
	0,575
	0,325
	0,215
	0,115


a) Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (ký hiệu là KTTPD) và định mức chi phí kiểm toán (ký hiệu là KKT) được xác định theo công thức tổng quát sau:
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Trong đó:

+ Ki: Định mức chi phí tương ứng với dự án cần tính (đơn vị tính: %);

+ Ka: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận trên (đơn vị tính: %);

+ Kb: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận dưới (đơn vị tính: %);

+ Gi: Tổng mức đầu tư của dự án cần tính, đơn vị: tỷ đồng;

+ Ga: Tổng mức đầu tư của dự án cận trên, đơn vị: tỷ đồng;

+ Gb: Tổng mức đầu tư của dự án cận dưới, đơn vị: tỷ đồng.

b) Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán của dự án được xác định theo công thức sau:

+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối đa = Ki-TTPD % x Tổng mức đầu tư

+ Chi phí kiểm toán tối đa = Ki-KT % x Tổng mức đầu tư + Thuế GTGT

+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối thiểu là năm trăm ngàn đồng; chi phí kiểm toán tối thiểu là một triệu đồng cộng với thuế GTGT.

c) Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán của hạng mục công trình hoặc gói thầu trong dự án được xác định như sau:

	Chi phí hạng mục = Mức chi phí của cả dự án
	x
	Dự toán của HMCT

	
	
	Tổng mức đầu tư của dự án


Sửa đổi theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

a) Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và định mức chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được xác định trên cơ sở giá trị đề nghị quyết toán và tỷ lệ quy định tại Bảng Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán dưới đây: 

	Giá trị đề nghị quyết toán (Tỷ đồng)
	 ≤ 5
	10
	 50
	 100
	 500 
	1.000
	 ≥ 10.000

	Thẩm tra, phê duyệt (%)
	0,95
	0,65
	0,475
	0,375
	0,225
	0,15
	0,08

	   Kiểm toán (%)
	1,60
	1,075
	0,75
	0, 575
	0,325
	0,215
	0,115


Giá trị đề nghị quyết toán là giá trị quyết toán tại Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành do chủ đầu tư lập bao gồm giá trị đề nghị quyết toán A-B đối với các gói thầu ký kết hợp đồng, giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư đối với gói thầu do chủ đầu tư tự thực hiện và giá trị đề nghị quyết toán các khoản chi phí hợp pháp khác.

b) Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (ký hiệu là KTTPD) và định mức chi phí kiểm toán (ký hiệu là KKT) được xác định theo công thức tổng quát sau:

	Ki   =
	Kb -
	(Kb – Ka) x ( Gi – Gb)

	
	
	Ga- Gb


Trong đó:

+ Ki: Định mức chi phí tương ứng với dự án/hạng mục/gói thầu cần tính (đơn vị tính: %);

+ Ka: Định mức chi phí tương ứng với dự án/hạng mục/gói thầu cận trên (đơn vị tính: %);

+ Kb: Định mức chi phí tương ứng với dự án/hạng mục/gói thầu cận dưới (đơn vị tính: %);

     + Gi: Giá trị đề nghị quyết toán của dự án/hạng mục/gói thầu cần tính, đơn vị: tỷ đồng;

     + Ga: Giá trị đề nghị quyết toán của dự án/hạng mục/gói thầu cận trên, đơn vị: tỷ đồng;

+ Gb: Giá trị đề nghị quyết toán của dự án/hạng mục/gói thầu cận dưới, đơn vị: tỷ đồng.

c) Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán của dự án/hạng mục/gói thầu được xác định theo công thức sau:  

+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối đa   =  Ki-TTPD % x Giá trị đề nghị quyết toán 

+ Chi phí kiểm toán tối đa =  Ki-KT % x Giá trị đề nghị quyết toán + Thuế GTGT
+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối thiểu là năm trăm ngàn đồng; chi phí kiểm toán tối thiểu là một triệu đồng cộng với thuế GTGT.

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và kiểm toán tạm tính để phê duyệt dự án, dự toán, giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng được xác định theo quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này, trong đó tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán của hạng mục/gói thầu được sử dụng thay cho giá trị đề nghị quyết toán. 

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và kiểm toán được xác định theo quy định tại điểm a và b khoản này không được phép cao hơn chi phí tạm tính nêu trên.

Tổng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và kiểm toán các hạng mục, gói thầu không được vượt chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và kiểm toán tạm tính của dự án.”
d) Trường hợp dự án có cơ cấu vốn thiết bị chiếm từ 51% trở lên so với tổng mức đầu tư thì định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và định mức chi phí kiểm toán được tính bằng 70% định mức quy định tại khoản 1 Điều này.

đ) Trường hợp dự án đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán thì định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán được tính bằng 50% định mức quy định tại khoản 1 Điều này.

e) Trường hợp dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, chương trình dự án có các tiểu dự án hoặc dự án thành phần quyết định đầu tư riêng thì chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán được tính như một dự án độc lập.

g) Đối với dự án, tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư độc lập, định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và định mức chi phí kiểm toán được tính tối đa bằng 70% định mức quy định tại khoản 1 Điều này.

2. Quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

a) Khi thực hiện thẩm tra, cơ quan chủ trì thẩm tra có văn bản đề nghị chủ đầu tư thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo đúng tỷ lệ quy định tại khoản 1 Điều này. Nội dung chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán gồm:

- Chi trả thù lao cho các thành viên trực tiếp thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo mức khoán hoặc theo thời gian;

- Chi trả cho các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra quyết toán dự án trong trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán ký kết hợp đồng theo thời gian với các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn;

- Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo, mua sắm máy tính hoặc trang bị phục vụ công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán;

- Các khoản chi khác có liên quan đến công tác quyết toán.

b) Cơ quan chủ trì thẩm tra, quyết toán được sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo tỷ lệ tại khoản 1 Điều này, chi tiêu theo các nội dung quy định tại điểm a khoản này. Khoản kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã được cơ quan kiểm soát thanh toán theo quy định, khi cơ quan thẩm tra chưa sử dụng hết trong năm, được phép chuyển sang năm sau để thực hiện.

3. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán được tính vào chi phí khác trong giá trị quyết toán của dự án.

4. Trong trường hợp chủ đầu tư thuê kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, đơn vị kiểm toán độc lập ngoại trừ khối lượng công việc không thực hiện; chủ đầu tư căn cứ điều kiện hợp đồng và các nội dung thực hiện để điều chỉnh giảm chi phí kiểm toán độc lập theo tỷ lệ tương ứng với khối lượng công việc ngoại trừ.

Điều 22. Thời hạn quyết toán
Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán được tính từ ngày ký biên bản bàn giao đưa công trình của dự án vào sử dụng. Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán theo quy định tại Điều 8 Thông tư này. Thời gian tối đa quy định cụ thể như sau:

	Dự án
	QTQG
	Nhóm A
	Nhóm B
	Nhóm C

	Thời hạn nộp HSQT trình phê duyệt quyết toán
	09 tháng
	09 tháng
	06 tháng
	03 tháng

	Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	07 tháng
	04 tháng
	02 tháng
	01 tháng


Điều 23. Chế độ báo cáo
1. Đối với dự án Trung ương quản lý:

a) Chậm nhất vào ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 20 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm, chủ đầu tư báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo Mẫu số 12/QTDA gửi cơ quan cấp trên của chủ đầu tư và cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán.

b) Chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 20 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán là cấp dưới của cấp bộ, ngành báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo Mẫu số 11/QTDA gửi cơ quan quản lý cấp bộ, ngành.

c) Chậm nhất vào ngày 20 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 30 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo Mẫu số 11/QTDA gửi Bộ Tài chính.

2. Đối với dự án địa phương quản lý:

a) Chậm nhất vào ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 15 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo Mẫu số 12/QTDA gửi cơ quan cấp trên của chủ đầu tư và cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán.

b) Chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 20 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm, Phòng Tài chính Kế hoạch quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo Mẫu số 11/QTDA gửi Sở Tài chính.

c) Chậm nhất vào ngày 20 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 30 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm, Sở Tài chính báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo Mẫu số 11/QTDA gửi Bộ Tài chính.
Bổ sung theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

“d) Chậm nhất vào ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 15 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm, Uỷ ban nhân dân cấp xã lập báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý (theo Mẫu số 11/QTDA ban hành kèm theo Thông tư này) gửi Hội đồng nhân dân cấp xã (nếu có), Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện”. 
3. Hàng năm, Bộ Tài chính tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành trong cả nước theo Mẫu số 11/QTDA báo cáo Chính phủ.

Điều 24. Chế độ kiểm tra
1. Bộ Tài chính định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành của các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước. Trường hợp trong quá trình kiểm tra, phát hiện người phê duyệt quyết toán dự án đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu có sai sót, vi phạm về công tác quyết toán dự án hoàn thành, Bộ Tài chính lập biên bản, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý, xử phạt theo quy định.

2. Bộ Tài chính tổ chức kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán.

3. Cơ quan tài chính các cấp: Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp trong quá trình kiểm tra, phát hiện người phê duyệt quyết toán dự án đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu có sai sót, vi phạm về công tác quyết toán dự án hoàn thành, cơ quan kiểm tra lập biên bản, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý, xử phạt theo quy định. Các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành về Bộ Tài chính.

Điều 25. Xử lý vi phạm
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi thẩm tra quyết toán sai quy định tại Thông tư này gây lãng phí vốn đầu tư của Nhà nước bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án có hành vi vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành: xử lý theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà ở và công sở.

3. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành: xử lý theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà ở và công sở.

4. Thẩm quyền và thủ tục xử phạt.

a) Đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này theo quy định tại Nghị định số81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

b) Đối với các hành vi quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này theo quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

5. Cấp trên của chủ đầu tư không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định tại Điều 22 Thông tư này.

Điều 26. Trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thành
1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

a) Đôn đốc, yêu cầu nhà thầu thực hiện quyết toán hợp đồng theo quy định.

b) Lập và quản lý hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán đúng thời gian quy định tại Điều 22 Thông tư này; cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành theo yêu cầu của kiểm toán viên khi kiểm toán báo cáo quyết toán và cơ quan thẩm tra quyết toán.

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

d) Khi dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán, trường hợp số vốn được quyết toán thấp hơn số vốn đã thanh toán cho dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi của nhà thầu hoặc nhà cung cấp để nộp về ngân sách nhà nước số vốn đã thanh toán thừa; trường hợp số vốn được quyết toán cao hơn số vốn đã thanh toán cho dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán tiếp cho nhà thầu hoặc nhà cung cấp theo giá trị quyết toán được phê duyệt khi có kế hoạch vốn.

đ) Chịu trách nhiệm thu hồi hết số vốn đã tạm ứng theo quy định.

2. Trách nhiệm của các nhà thầu:

a) Thực hiện lập hồ sơ quyết toán hợp đồng, quyết toán giá trị thực hiện hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng ngay sau khi hoàn thành nội dung công việc trong hợp đồng; chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu và tính pháp lý đối với các tài liệu có liên quan trong hồ sơ quyết toán hợp đồng theo quy định.

b) Cùng với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại theo hợp đồng đã ký kết; hoàn trả đầy đủ, kịp thời số vốn mà chủ đầu tư đã chi trả sai chế độ quy định.

c) Chịu trách nhiệm chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án của cấp có thẩm quyền.

3. Trách nhiệm của nhà thầu kiểm toán:

a) Nhà thầu kiểm toán, kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phải chấp hành nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập, có quyền hạn, nghĩa vụ và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập.

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, khách hàng và người sử dụng kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán về nội dung và kết quả kiểm toán trong Báo cáo kiểm toán kiểm toán độc lập về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

4. Trách nhiệm của cơ quan kiểm soát thanh toán, cho vay vốn đầu tư:

a) Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã cho vay và thanh toán đối với dự án đảm bảo đúng quy định của Nhà nước; đồng thời có nhận xét, đánh giá, kiến nghị với cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán về quá trình đầu tư của dự án theo Mẫu số 03/QTDA.

b) Đôn đốc các chủ đầu tư làm thủ tục thanh toán các khoản nợ phải thu, nợ phải trả theo quyết định phê duyệt quyết toán, thu hồi hết số vốn đã tạm ứng theo chế độ quy định và tất toán tài khoản của các dự án đã phê duyệt quyết toán theo quy định.

5. Trách nhiệm của cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành kịp thời, đầy đủ nội dung biểu mẫu theo quy định. Cơ quan thẩm tra quyết toán không chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu đã nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; không chịu trách nhiệm về đơn giá dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đơn giá trúng thầu đã được người quyết định trúng thầu quyết định, chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

b) Tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đầy đủ nội dung, yêu cầu theo quy định; hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả trực tiếp thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp.

Sửa đổi theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

“b) Tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đầy đủ nội dung, yêu cầu theo quy định; hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả trực tiếp thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp và yêu cầu cung cấp bổ sung”.
13. Sửa đổi, bổ sung các mẫu báo cáo quyết toán như sau:

a) Sửa đổi các mẫu sau: Mẫu số 02/QTDA, Mẫu số 10/QTDA, Mẫu số 11/QTDA, Mẫu số 12/QTDA (kèm theo Thông tư này).

b) Bổ sung các mẫu sau: Mẫu số 06A/QTDA, Mẫu số 15/QTDA, Mẫu số 16/QTDA (kèm theo Thông tư này).
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6. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

b) Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo đúng thời hạn quy định; bố trí đủ nguồn vốn để thanh toán cho dự án đã phê duyệt quyết toán.

c) Đôn đốc, tạo điều kiện pháp lý để chủ đầu tư hoàn thành việc giải quyết công nợ và tất toán tài khoản của dự án sau khi phê duyệt quyết toán.

7. Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp:

a) Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về quyết toán vốn đầu tư; hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành; thanh tra, kiểm tra công tác quyết toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành trong cả nước; Trường hợp phát hiện có sai sót trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán, có quyền yêu cầu cấp phê duyệt quyết toán điều chỉnh lại cho đúng; đồng thời xử lý hoặc đề nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Cơ quan tài chính các cấp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quyết toán vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định trong công tác quyết toán vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành được xử lý hoặc đề nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

8. Trách nhiệm của các cơ quan khác:

Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán (nếu có) chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 27. Xử lý chuyển tiếp
Các dự án đang triển khai quyết toán dở dang được xử lý như sau: Những công trình, hạng mục công trình đã nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về cơ quan thẩm tra quyết toán trước ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này, thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước; những công trình, hạng mục công trình còn lại thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư này.

Sửa đổi theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

Điều 3. Quy định chuyển tiếp

Các dự án đang triển khai quyết toán dở dang được xử lý như sau: Những dự án, công trình, hạng mục công trình, gói thầu đã nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về cơ quan thẩm tra quyết toán trước ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này, thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 02 năm 2012 quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn; những dự án, công trình, hạng mục công trình, gói thầu còn lại thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư này.

Điều 28. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2016 và thay thế Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước.
Sửa đổi theo Thông tư 64 ngày 30/07/2018 (hiệu lực từ 15/09/2018):

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2018. Thông tư này thay thế quy định về quyết toán dự án đầu tư hoàn thành tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó.

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
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Huỳnh Quang Hải


Mẫu số: 01/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Tên dự án:

Tên công trình, hạng mục công trình:

Chủ đầu tư:

Cấp quyết định đầu tư:

Địa điểm xây dựng:

Quy mô công trình: Được duyệt:………….. Thực hiện…………………

Tổng mức đầu tư được duyệt: ………………

Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt:……………….. Thực hiện………………..

I/ Nguồn vốn đầu tư:
Đơn vị: đồng

	Tên nguồn vốn
	Theo Quyết định đầu tư
	Thực hiện

	
	
	Kế hoạch
	Đã thanh toán

	1
	2
	3
	4

	Tổng cộng
	 
	 
	 

	- Vốn NSNN

- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước

- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh

- Vốn ĐTPT của đơn vị

- …
	 
	 
	 


II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:
Đơn vị: đồng

	STT
	Nội dung chi phí
	Dự toán được duyệt
	Đề nghị quyết toán
	Tăng, giảm so với dự toán

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Tổng số
	 
	 
	 

	1
	Bồi thường, hỗ trợ, TĐC
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng
	 
	 
	 

	3
	Thiết bị
	 
	 
	 

	4
	Quản lý dự án
	 
	 
	 

	5
	Tư vấn
	 
	 
	 

	6
	Chi khác
	 
	 
	 


III/ Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

2. Chi phí không tạo nên tài sản:

IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
	STT
	Nhóm
	Giá trị tài sản (đồng)

	 
	Tổng số
	 

	1
	Tài sản dài hạn (cố định)
	 

	2
	Tài sản ngắn hạn
	 

	 
	 
	 


V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán
1- Tình hình thực hiện dự án:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt:

+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.

+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.

2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.

3- Kiến nghị:

…………, ngày... tháng... năm...
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 02/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
	STT
	Tên văn bản
	Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành
	Cơ quan ban hành
	Tổng giá trị được duyệt (nếu có)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Các văn bản pháp lý
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Hợp đồng xây dựng
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 


….., ngày... tháng... năm...
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 03/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
BẢNG ĐỐI CHIẾU 
SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
Nguồn vốn: …………………………………..

Tên dự án:

Tên công trình, hạng mục công trình:

Chủ đầu tư:

Tên cơ quan cho vay, thanh toán:

I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:
Đơn vị: Đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Số liệu của chủ đầu tư
	Số liệu của cơ quan thanh toán
	Chênh lệch
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Thanhtoán KLHT
	Tạmứng
	Tổng số
	Thanhtoán KLHT
	Tạmứng
	
	

	1
	2
	 
	 
	3
	 
	4
	 
	5
	6

	1
	Lũy kế số vốn đãcấp, cho vay, thanh toán từ khởi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán hàng năm.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Năm ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Năm …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II/ Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của cơ quan kiểm soát thanh toán:
1- Nhận xét về việc chấp hành trình tự quản lý đầu tư, chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư:

……….

2- Giải thích nguyên nhân chênh lệch (nếu có):

………..

3- Kiến nghị:

	Ngày ... tháng ... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ
	Ngày ... tháng ... năm....
CƠ QUAN CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN

	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 04/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
Đơn vị: đồng
	TT
	Nội dung chi phí
	Dự toán được duyệt
	Quyết toán A-B
	Kết quả kiểm toán (nếu có)

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Tổng số
	 
	 
	 

	I
	Bồi thường, hỗ trợ, TĐC
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 

	II
	Xây dựng
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 

	III
	Thiết bị
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 

	IV
	Quản lý dự án
	 
	 
	 

	V
	Tư vấn
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 

	VI
	Chi phí khác
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


…………, ngày... tháng... năm...

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 05/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
TÀI SẢN DÀI HẠN (CỐ ĐỊNH) MỚI TĂNG
Đơn vị: đồng
	STT
	Tên và ký hiệu tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Tổng nguyên giá
	Ngày đưa TSDH vào sử dụng
	Nguồn vốn đầu tư
	Đơn vị tiếp nhận sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1

2

…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


………..., ngày... tháng... năm...

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 06/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
TÀI SẢN NGẮN HẠN BÀN GIAO
Đơn vị: đồng
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Giá trị
	Đơn vị tiếp nhận sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 

	1

2

…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


…….….., ngày ... tháng ... năm ...
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 07/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán)

Đơn vị: đồng
	STT
	Tên cá nhân, đơn vị thựchiện
	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện
	Giá trị được A-B chấp nhận thanh toán
	Đã thanh toán, tạmứng
	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải trả
	Phải thu
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

2

3

…
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ngày ... tháng ... năm ...
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 08/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH
Của Dự án: …………………………………………

(Dùng cho dự án Quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và dự án bị dừng thực hiện vĩnh viễn)

I- Văn bản pháp lý:
	SốTT
	Tên văn bản
	Ký kiệu văn bản; ngày ban hành
	Tên cơ quan duyệt
	Tổng giá trị phê duyệt (nếu có)

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án

- Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)

- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí

- Quyết định phê duyệt quy hoạch (đối với dự án quy hoạch)
	 
	 
	 

	 
	- Quyết định hủy bỏ dự án
	 
	 
	 


II- Thực hiện đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

	Nguồn vốn đầu tư
	Được duyệt
	Thực hiện
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	 
	 
	 

	- Vốn NSNN

- Vốn khác
	 
	 
	 


2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

Đơn vị: đồng

	Nội dung chi phí
	Dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán
	Tăng (+)

Giảm (-)

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3. Số lượng, giá trị TSCĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):

III/ Thuyết minh báo cáo quyết toán:
1- Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn

- Những thay đổi nội dung của dự án so chủ trương được duyệt.

2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của nhà nước

- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư

3- Kiến nghị:

- Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án

Ngày ... tháng ... năm ...
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 09/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
	ĐƠN VỊ TỔNG HỢP BÁO CÁO
Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA/DỰ ÁN NHÓM A/ 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN
Tên dự án:

Theo Nghị Quyết số...ngày...tháng...năm....của....

Quy mô công trình chính:

Thời gian khởi công - hoàn thành công trình chính:

Tổng mức đầu tư được duyệt theo Quyết định số...ngày...tháng...năm...của...là:

Tổng mức đầu tư điều chỉnh theo Quyết định số...ngày...tháng...năm...của...là:

Đơn vị tổng hợp báo cáo (Bộ, địa phương chủ quản của dự án thành phần chính): Đơn vịphê duyệt quyết toán các dự án thành phần, tiểu dự án, gồm:

…

Kết quả phê duyệt quyết toán toàn bộ dự án:

Đơn vị: triệu đồng
	STT
	Tên dự án
	Cấp quyết định phê duyệt QT
	Chủ đầu tư
	Giá trị DT (TDT) được duyệt
	Giá trị DT (TDT) được điều chỉnh
	Giá trị QT
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án chính

-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án thành phần

-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Dự án thành phần

-
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	……., ngày... tháng... năm....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÁO CÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 10/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
	CƠ QUAN PHÊ DUYỆT 
Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	….., ngày … tháng … năm …


QUYẾT ĐỊNH CỦA ………..
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Căn cứ: ………………………..

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
- Tên dự án:

- Tên công trình, hạng mục công trình:

- Chủ đầu tư:

- Địa điểm xây dựng:

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):

Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

	Nguồn
	Được duyệt
	Thực hiện

	
	
	Đã thanh toán
	Còn được thanh toán

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	 
	 
	 

	- Vốn ngân sách nhà nước

- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước

- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh

- Vốn ĐTPT của đơn vị

- …
	 
	 
	 


2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

	Nội dung
	Dự toán
	Giá trị quyết toán

	1
	2
	3

	Tổng số
	 
	 

	1. Bồi thường, hỗ trợ, TĐC
	 
	 

	2. Xây dựng
	 
	 

	3. Thiết bị
	 
	 

	4. Quản lý dự án
	 
	 

	5. Tư vấn
	 
	 

	6. Chi phí khác
	 
	 


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản:

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

	Nội dung
	Thuộc chủ đầu tư quản lý
	Giao đơn vị khác quản lý

	
	Giá trị thực tế
	Giá trị quy đổi
	Giá trị thực tế
	Giá trị quy đổi

	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng số
	 
	 
	 
	 

	1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)
	 
	 
	 
	 

	2- Tài sản ngắn hạn
	 
	 
	 
	 


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

	Nguồn
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	2
	3

	Tổng số
	 
	 

	- Vốn ngân sách nhà nước

- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước

- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh

- Vốn ĐTPT của đơn vị

- …
	 
	 


- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày ... tháng ... năm ... là:

Tổng nợ phải thu:

Tổng nợ phải trả:

Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục số: …… kèm theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
	Tài sản dài hạn/cố định
	Tài sản ngắn hạn

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	 
	 
	 


3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có)

Điều 4: Thực hiện
	
Nơi nhận:
	NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 11/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
	ĐƠN VỊ TỔNG HỢP BÁO CÁO
Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
6 tháng, cả năm....

1/ Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo:
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Loại dự án
	Số dự án
	Tổng mức đầu tư
	Giá trị đề nghị quyết toán
	Giá trị quyếttoán được duyệt
	Chênh lệch

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm A
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Chi tiết theo các đơn vị cấp dưới

	1
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm A
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm A
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2/ Dự án chưa phê duyệt quyết toán:
a) Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán

	STT
	Loại dự án
	Dự án trong thời hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	Dự án chậm phê duyệt quyết toán dưới 24 tháng
	Dự án chậm phê duyệt quyết toán từ 24 tháng trở lên
	Ghi chú

	
	
	Sốdựán
	Tổng mức đầu tư
	Tổngđề nghịquyếttoán
	Sốdựán
	Tổng mức đầu tư
	Tổngđề nghịquyếttoán
	Sốdựán
	Tổng mức đầu tư
	Tổngđề nghịquyếttoán
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	A
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Chi tiết theo đơn vị cấp dưới

	1
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


b) Dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán

	STT
	Loại dự án
	Dự án trong thời hạn lập báo cáo quyết toán
	Dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng
	Dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên
	Ghi chú

	
	
	Số dự án
	Tổng mức đầu tư
	Tổng đề nghị quyết toán
	Số dự án
	Tổng mức đầu tư
	Tổng đề nghị quyết toán
	Số dự án
	Tổng mức đầu tư
	Tổng đề nghị quyết toán
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	A
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Chi tiết theo đơn vị cấp dưới

	1
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4/ Kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành:
	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày... tháng... năm....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 12/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính
	CHỦ ĐẦU TƯ
Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
6 tháng, cả năm....

1/ Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo:
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Số dự án
	Tổng mức đầu tư
	Giá trị đề nghị quyết toán
	Giá trị quyết toán được duyệt
	Chênh lệch

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Nhóm A
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 

	II
	Nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2/ Dự án chưa phê duyệt quyết toán:
a) Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán

	STT
	Loại dự án
	Dự án trong thời hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	Dự án chậm phê duyệt quyết toán dưới 24 tháng
	Dự án chậm phê duyệt quyết toán từ 24 tháng trở lên
	Ghi chú

	
	
	Sốdựán
	Tổng mức đầu tư
	Tổng đề nghị quyết toán
	Sốdựán
	Tổng mức đầu tư
	Tổng đề nghị quyết toán
	Sốdựán
	Tổng mức đầu tư
	Tổng đề nghị quyết toán
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	A
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Chi tiết theo đơn vị cấp dưới

	1
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm B
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b) Dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán

	STT
	Loại dự án
	Dự án trong thời hạn lập báo cáo quyết toán
	Dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng
	Dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên
	Ghi chú

	
	
	Số dự án
	Tổng mức đầu tư
	Tổng đề nghị quyết toán
	Số dự án
	Tổng mức đầu tư
	Tổng đề nghị quyết toán
	Số dự án
	Tổng mức đầu tư
	Tổng đề nghị quyết toán
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	A
	Tổng cộng
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	Nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Chi tiết theo đơn vị cấp dưới

	1
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4/ Kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành:
	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày... tháng... năm....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 13/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
	CƠ QUAN THẨM TRA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


PHIẾU GIAO NHẬN
Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành

Chủ đầu tư/BQLDA:

Tên dự án:

Mã dự án:

Công trình (HMHT):

Tổng vốn đầu tư:

Thời gian khởi công: ……………………… Thời gian hoàn thành

Cấp quyết định đầu tư:

Ngày lập báo cáo quyết toán:

Ngày nộp hồ sơ: ………. tháng …… năm ……..

	TT
	Danh mục
	Đơn vịtính
	Số lượng

	 
	I - Hồ sơ đã nộp:
	 
	 

	1
	Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư ngày … tháng … năm …
	 
	 

	2
	Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gồm ... biểu báo cáo theo quy định.
	 
	 

	3
	Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (ghi rõ số/ ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển)
	 
	 

	4
	- Tập các hợp đồng: (ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển)
- Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có, ghi rõ của hợp đồng nào).
	 
	 

	5
	Tập các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.
	 
	 

	6
	Quyết toán khối lượng A-B, gồm có:


	 
	 

	7
	- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án

- Văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán.
	 
	 

	8
	- Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán (Trường hợp không xảy ra đề nghị ghi rõ trong tờ trình).
- Báo cáo tình hình chấp hành kết luận.
	 
	 

	 
	II - Hồ sơ còn thiếu:
	 
	 

	1
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 

	 
	III - Hồ sơ cần bổ sung:
	 
	 

	1
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 

	Thời hạn hoàn chỉnh hồ sơ nộp trước ngày ... tháng ... năm ….

	Trong quá trình thẩm tra quyết toán, nếu thiếu hồ sơ, cơ quan thẩm tra sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. Thời gian quyết toán sẽ tính lại từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.


Hai bên thống nhất lập phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung trên đây./.

	BÊN GIAO HỒ SƠ
(Ký, ghi đầy đủ họ tên)
	BÊN NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi đầy đủ họ tên)


Mẫu số: 14/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
	CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHỦ ĐẦU TƯ 
CHỦ ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:      /……
V/v bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quyết toán dự án (hạng mục, gói thầu)…..
(lần….)
	…….., ngày   tháng   năm …


Kính gửi: ………………….. (nhà thầu)

Căn cứ Thông tư số               ngày          của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số …….. ngày …….. của …….. về việc phê duyệt dự án …….. và điều chỉnh, bổ sung (nếu có);

Căn cứ Quyết định số ……..ngày …….. của …….. về việc trúng thầu (chỉ định thầu) dự án (hạng mục, gói thầu) …….. và điều chỉnh, bổ sung (nếu có);

Căn cứ Hợp đồng số …….. ngày …….. giữa …….. (tên chủ đầu tư) với (tên nhà thầu) và Hợp đồng điều chỉnh, bổ sung (nếu có);

Căn cứ ……..…….. (nêu các căn cứ khác như văn bản cho phép kéo dài thời gian thực hiện Hợp đồng, …….. (nếu có));

Căn cứ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành, Biên bản thanh lý Hợp đồng (nếu có).

Để đảm bảo công tác lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án (hạng mục, gói thầu) đúng thời gian quy định; ……..…….. (chủ đầu tư) yêu cầu …….. (nhà thầu) thực hiện các nội dung sau:

1. Về bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu còn thiếu hoặc chưa đảm bảo quy định: (ghi các hồ sơ, tài liệu còn thiếu và chưa đảm bảo theo quy định tại Điều ….. Thông tư số             ngày            của Bộ Tài chính);

2. Về thời gian nộp hồ sơ, tài liệu:

Đề nghị ……..  (nhà thầu) bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu còn thiếu hoặc chưa đảm bảo quy định (nêu trên), gửi đến …….. (chủ đầu tư) trước ngày …….. (sau 10 ngày kể từ ngày nhà thầu nhận được văn bản theo dấu bưu điện).

Quá thời gian trên, …….. (chủ đầu tư) chưa nhận được các hồ sơ, tài liệu còn thiếu hoặc chưa đảm bảo quy định (nêu trên); …….. (chủ đầu tư) sẽ thực hiện tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (hạng mục, gói thầu) để báo cáo cấp thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo quy định; mọi tổn thất, thiệt hại (nếu có) ……..  (nhà thầu) hoàn toàn chịu trách nhiệm.

…….. (chủ đầu tư) có ý kiến để …….. (nhà thầu) biết và tổ chức thực hiện./.

	
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Người quyết định đầu tư (để báo cáo);
- Cơ quan thẩm tra quyết toán;
- Cơ quan thanh toán vốn đầu tư;
- Lưu ....
	CHỦ ĐẦU TƯ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
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BO TAI CHINH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phiic

S6: 64/2018/TT-BTC Ha N6i, ngay 30 thang 7 ndm 2018

THONG TU

Sira d6i, b6 sung mot s6 diéu ciia Thong twr s6 09/2016/T T- BTC
ngay 18 thang 01 nam 2016 cia B¢ Tai chmh  quy dinh ve quyet toan
dur an hoan thanh thugc nguon vén nha nwéc

Cén cit Ludt Ngdn sdch nha nwée s6 83/2015/QH13 ngay 25 thdng 6 nam
2015;

Can cir Nghi dinh s6 163/2016/NP-CP ngay 21 thang 12 ndm 2016 cia
Chinh phii Quy dinh chi tiét thi hanh mét s diéu cuia Ludt Ngan sdch nha nuée;

Can cit Nghi dinh sé 32/2015/ND-CP ngay 25 thang 3 nim 2015 cua
Chinh phii vé quan Iy chi phi dau tu xdy dung;

Cén cir Nghi dinh sé 37/2015/NP-CP ngay 22 thdng 4 nam 2015 cia
Chinh phii quy dinh chi tiét vé hop dong xdy dung;

Cén cir Nghi dinh sé 59/2015/NP-CP ngay 18 thdng 6 nam 2015 cua
Chinh phii quy dinh vé quan Iy du an dau tw xdy dung;

Can cir Nghi dinh s6 42/2017/NP-CP ngay 05 thang 4 ndm 2017 vé sira
doi, b6 sung mot sé diéu Nghi dinh sé 59/2015/NP-CP ngay 18 thdng 6 nim
2015 ciia Chinh phii vé quan Iy dy dn dau tw xdy dung;

Can cit Nghi dinh sé 87/2017/ND-CP ngay 26 thang 7 ndm 2017 ciia
Chinh phu quy dinh chirc ndng, nhiém vu, quyén han va co cdu t6 chitc ciia Bé
Tai chinh;,

Theo dé nghi cua Vu truong Vu Pau tu,

BG truéng Bé Tai chinh ban hanh Théng tw sira doi, b6 sung mét sé diéu
cua Thong tu s6 09/2016/TT-BTC ngay 18 thang 01 ndm 2016 quy dinh vé quyét
toan dw an hoan thanh thujc nguén vén nha nude.

Piéu 1. Sita dbi, bd sung mdt so6 diéu ciaa Thong tw s6 09/2016/TT-
BTC ngay 18 thang 01 nam 2016 ciia By Tai chinh quy dinh vé quyét toan
dw 4n hoan thanh thudc ngudn von nha nwréc nhu sau

1. Sira ddi, bd sung Diéu 1 nhu sau:

a) Stra d6i, bd sung khoan 1 nhu sau:

“1. Pham vi diéu chinh:





a) Thong tu nay quy dinh quyét todn di véi cac du an dau tu sir dung vén
nha nudc, sau khi hoan thanh hodc dimg thuc hién vinh vién khi cap c6 thdm
quyén c6 van ban ding hoac cho phép chim dut thyuc hién dy an.

Vén nha nude bao gdm: von ngn sach nha nudc, von tir quy phat trién
hoat dong su nghiép, von tin dung dau tu phat trién cua nha nude, vén tin dung
do Chinh phu béo lanh, vén vay duge bao dam bang tai san cuia nha nuéce, vén
dau tu phat trién ciia doanh nghiép nha nuéc.

b) Céc du an dau tu thudc chuong trinh muc tiéu quéc gia: thuc hién theo
Théng tu ctia B Tai chinh quy dinh vé thanh toan, quyét toan nguén vén dau tu
tir ngan sach nha nuée thuc hién cac Chuong trinh muc tiéu quéc gia.

¢) Déi véi du an sir dung vén nha nudc va vén huy dong khac:

Cac cong trinh, hang muc, géi thau cong trinh doc lap khong sir dung von
nha nudc thi khong phai thuc hién quyét toan theo quy dinh tai Thong tu nay.
Sau khi toan b du an hoan thanh, chi du tu c6 trach nhiém tong hop gia tri cac
cong trinh, hang muc, géi thau cong trinh doc 1ap khong st dung von nha nudc
vao tong quyét toan toan bo du an.

Cac cong trinh, hang muc, goi thau cong trinh doc 14p st dung von nha
nudce thi thuc hién théng nhét theo quy dinh tai Thong tu nay, trur cac du an déc
thu c6 quy dinh riéng.

Du 4an ¢ cac ngudn dong g6p bang hién vét va ngay cong lao dong hodc
cong trinh hoan thanh, can cr don gia hién vat va gia tri ngay cong lao dong
hodc gia tri cong trinh hoan thanh dé hoach toan vao gia tri cong trinh, du an dé
theo ddi, quan ly.

d) Céc du an dau tu sit dung ngudn hd tro phét trién chinh thirc (ODA) va
ngudn von vay wu dai cua cac nha tai tro: thuc hién quyét toan dir an hoan thanh
theo quy dinh tai Théng tu nay hodc Théng tu hudng din riéng cua Bo Tai
chinh. Truong hop céc quy dinh ciia Théng tu nay trai v6i Diéu udc qubc té vé
ODA va von vay uu dai da ky két thi thuc hién theo Piéu uéc quoc té d6.”

b) Stra dbi, b sung khoan 2 nhu sau:

“Thong tu nay ap dung d6i véi co quan, té chitc, ca nhén c6 lién quan dén
quyét todn du an hoan thanh hodc dimg thuc hién vinh vién thudc nguén von
nha nudc.”

2. Sira doi, bo sung Piéu 4 nhu sau:

“Piéu 4. Quyét toan dw an thanh phin, tiéu du an; hang muc cong
trinh doc lap hoan thanh

1. B4 véi cac du 4n quan trong qudc gia, du 4n nhom A, céc chuong trinh
du 4n c6 nhiéu du an thanh ph?in, tiéu du an doc 13p ¢o quyét dinh phé duyét du
an dau tu riéng biét thi mdi dy 4n thanh phan hodc tiéu du an doc l4p thuc hién





lap bao cdo quyét toan, tham tra va phé duyét quyét toan nhu mét du an dau tu
doc lap theo quy dinh tai Thong tu nay.

Sau khi toan bd du 4n quan trong quéc gia, du an nhom A, chuong trinh
du an hoan thanh; Bo, nganh, Uy ban nhéan dan cép tinh dugc giao quan ly du an
thanh phéan chinh hodc dugc giao lam dau mdi tong hop du 4n chiu trach nhiém
Béo céo két qua té)ng quyét toan toan bo du an (theo Mau s6 09/QTDA kém theo
Théng tu nay) giri Tha tuéng Chinh pha, B Tai chinh, B Ké hoach va Pau tu;
khong phai kiém toan quyét toan, thim tra va phé duyét quyét toan lai cac du 4an
thanh phan hodc tiéu dy 4n da dugc tham tra va phé duyét theo quy dinh.

2. Du an (hoac chi phi) chudn bi dau tu duoc bb tri ké hoach vdn doc lap
khi hoan thanh phai quyét ton nhu tiéu du 4n doc lap va tong hop quyét toan du
an theo quy dinh tai khoan 1 Diéu nay. Trudmg hop du an dimg thuc hién vinh
vién hodc thay d6i dan dén noi dung chudn bi dau tu khong dugc str dung, phai
b6 tri von ké hoach khac dé thuc hién giai doan chuén bi dau tu thi chi phi chuan
bi dau tu di thuc hién duoc quyét toan nhu du an dimg thuc hién vinh vién.

3. Doi véi cong trinh, hang muc cong trinh, goi thau doc lap hoan thanh
dua vao sir dung, truong hop can thiét phai quyét toan ngay thi chi dau tu can
cr quy mo, tinh chat va thoi han xay dung céng trinh, bao cdo ngudi quyét dinh
dau tu xem xét, quyét dinh. Gia tri quyét toan clia cong trinh, hang muc cong
trinh, goi thau bao gom: chi phi xay dimg, chi phi thiét bi, c4c khoan chi phi tu
van va chi khac ¢6 lién quan truc tiép dén cong trinh, hang muc, goi thau do.
Sau khi toan bd dur 4n hoan thanh, cht diu tu tong hop gia tri quyét toan cua
cong trinh, hang muc cong trinh, goi thau vao béo céo quyét toan toan bo du an
va xac dinh mtc phan bd chi phi chung cho timg hang muc céng trinh thudc du
an, trinh ngudi ¢o tham quyén phé duyét.

4. P61 voi du an ¢o toan bd dy an thanh phén hodc tiéu du 4n hodc hang
muc x4y ldp va thiét bi dd hoan thanh ban giao dwa vao khai théc st dung nhung
du an thanh phén hodc tiéu du 4n hodc hang muc boi thuong, giai phong mat
bing chwa hoan thanh thi chu dau tu thuc hién l4p bo céo quyét toan du én
trinh co quan tham tra, phé duyét quyét toan trong d6 du an thanh phéan hoac tiéu
dur 4n hoac hang muc boi thuong, gidi phong mit bang dugc quyét toan la gi trj
hop phap da thuc hién. Truong hop du an thanh phf?ln hodc tiéu du 4n hosc hang
muc bdi thuong, giai phong mat bang tiép tuc thuc hién bd sung thi chi dau tu
trinh co quan thim tra, phé duyét quyét toan b sung.”

3. Stra ddi, b sung diém a khoan 2 Diéu 7 nhur sau:

“a) Déi véi du 4n hoan thanh, hang muc cong trinh dgc lap hoan thanh, du
an dimg thuc hién vinh vién co khéi luong thi céng xay dung, lip dat thiét bi





dugce nghiém thu gém cdc Mau s6: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 06A, 07/QTDA kém
theo Thong tu nay.”

4. Stra di, bd sung Diéu 8 nhu sau:

a) Stra doi, bo sung diém d khoan 1 nhu sau:

“d) Ho6 so quyét toan cua timg hop dong gom céc tai liéu (ban chinh hodc
do chu dau tu sao y ban chinh): hop dong xay dung va céc phu luc hop dong
(néu c6); cac bién ban nghiém thu khéi luong hoan thanh theo giai doan thanh
toan; bién ban nghiém thu khéi luong hoan thanh toan bo hop dong; bang tinh
gid tri quyét toan hop dong (quyét toan A-B); bién ban thanh ly hop dong déi
voi truong hop di di didu kién thanh 1y hop dong theo quy dinh ctia phéap luat
vé hop dong; cac tai lidu khac theo thoa thuan trong hop dong lién quan dén noi
dung thdm tra, phé duyét quyét toan du an hoan thanh”.

b) Stra d6i, bd sung khoan 4 nhu sau:

“4. Truong hop nha thau khéng thuc hién quyét toan hop dong theo quy
dinh hodc cé nhén, to chuc khong thuc hién céc ndi dung cong viéc dé hoan
thanh quyét toan dur an, chii dau tur ¢6 vin ban yéu cau nha thau, c4 nhan, to
chire thuc hién quyét toan hop dong hodc bd sung hoan thién hé so, tai liéu
quyét toan hop dong hoac hoan thanh céc ndi dung cong viée dé quyét toan du
an kém theo thoi han thuc hién (theo Mau s6 14/QTDA). Sau khi cha dau tu da
gl van ban lan thir 03 (mdi van ban cach nhau 10 ngay) dén nha thau, ¢4 nhan,
t6 chur, nhung nha thau, c4 nhan, t6 chirc van khong thuc hién cac nd1 dung
theo yéu cau; chu dau tu dugc can cur nhitng hé so thue té da thuc hién dé lap ho
50 quyét toan (khong can bao gom quyét toan A-B), thué kiém toan ddc 1ap thuc
hién kiém toan (néu cd), x4c dinh gia tri dé nghi quyét toan trinh cp ¢ tham
quyén phé duyét va ghi rd ndi dung vé viéc nha thau, c4 nhén, t6 chuc khong
hop tac dé quyét toan du an hodc thuc hién céc ndi dung cong viée dé hoan
thanh quyét toan du 4n trong To trinh dé nghi phé duyét quyét toan ctia chu dau
tw. Nha thau, ca nhén, t6 chirc tham gia thuc hién du an chiu hoan toan cac ton
that, thiét hai (néu ¢6) va c6 trach nhiém chdp hanh quyét dinh phé duyét quyét
toan du an cua cap c6 tham quyén.”

5. Sira doi, b sung Diéu 9 nhu sau:

“Diéu 9. Tham quy‘én phé duyét, co quan tham tra quyét toan

1. Tham quyén phé duyét quyét toan:

a) Doi véi du én quan trong qudc gia va cac du 4n quan trong khac do
Thu tuéng Chinh phu quyét dinh dau tu:

- Béi véi du 4n hodc du an thanh phé‘ln sir dung vén ngan sach nha nudc:
Nguoi dimg dau Bg, nganh trung wong phé duyét quyét toan ddi véi du 4n hoic
du an thanh phan thudc B, nganh trung wong quan ly; Chi tich Uy ban nhan





dan cép tinh phé duyét quyét toan dbi véi du an hoac du an thanh phén thudc
cap tinh quan 1y; Cha tich Uy ban nhén dan cdp huyén phé duyét quyét toan ddi
v6i du an hodc du an thanh phan thude cip huyén quan ly.

- Chi dau tir phé duyét quyét toan cac du an, du an thanh phan khéng st
dung vén ngan sach nha nudc.

- Sau khi quyét toan xong toan bd du én, B, nganh, Uy ban nhan dan cAp
tinh dugc giao quan ly du an thanh phan chinh hosc dugc giao lam dau méi tong
hop du an thanh phan chinh chju trach nhiém téng hop bdo céo két qua quyét
toan toan bg du an bao cao Thu tudng Chinh phu, Bo Tai chinh, Bo Ké hoach va
Pau tu.

b) P6i v6i cac du an con lai, nguoi quyét dinh dau tu 1a nguoi phé duyét
quyét toan du 4n hoan thanh. Bo truéng, Thi trudng co quan ngang Bé, co quan
thugc Chinh phu, co quan trung wong clia cac doan thé, Chu tich Uy ban nhan
dan cac tinh, thanh phd truc thugc Trung uong dugc uiy quyén hoac phan cip
phé duyét quyét toan ddi v6i cac du an nhém B, C cho co quan cép dudi trie
tiép.

2. Co quan tham tra quyét toan du an hoan thanh:

a) D61 v6i cac du an st dung v6n ngén sach nha nude thude cap tinh quan
ly: S& Tai chinh t6 chitc tham tra;

b) Déi véi cac dir 4n sit dung von ngan sach nha nude thude cap huyén
quan ly: Phong Tai chinh - K& hoach t6 chirc thdm tra.

c) D6i vai cac du 4n con lai: Nguoi ¢6 tham quyén phé duyét quyét toan
giao cho don vi ¢6 chtic nang thudc quyén quan ly t6 chirc tham tra quyét toan
du an hoan thanh trudce khi phé duyét.

d) Trudng hop can thiét, nguoi c6 thim quyén phé duyét quyét toan quyét
dinh thanh lap t6 cong tac thim tra dé thuc hién thdm tra trude khi phé duyét
quyét toan; thanh phan cla td céng tac tham tra quyét toan gom dai dién clia cac
don vi, co quan ¢6 lién quan.”

6. Stra doi, bo sung Diéu 10 nhu sau:

a) Stra déi, bo sung khoan 1 nhu sau:

“1. Tét ca cac du 4n quan trong quéc gia, du an nhom A sir dung vén nha
nude khi hoan thanh déu phai kiém toan quyét toan trudc khi trinh cap ¢6 tham
quyén thdm tra, phé duyét quyét toan; cac du an con lai, truomg hop can thiét co
quan chii tri thim tra, phé duyét quyét toan bao cao nguai phé duyét quyet toan
yéu cau kiém toan béo cao quyét toan du 4n hoan thanh.

Theo yéu cau kiém toan béo cédo quyét toan du an hoan thanh clia nguoi
phé duyét quyét toan, ngudi c6 tham quyén (theo quy dinh cua phap luat vé dau
théu) phé duyét ké hoach lya chon nha thu kiém toan trong ké hoach lya chon





nha thau cua du an; chi dau tu td chirc lua chon nha thau kiém toan theo quy
dinh cua phap luat ve dau thau, ky két hop dong kiém toan quyét toan du an
hoan thanh theo quy dinh ctia phap ludt vé hop dong. Chui dau tu, nha thau kiém
toan doc 1ap va cac don vi ¢o lién quan thyc hién theo quy dinh tai cac khoan 2
va khoan 3 Piéu nay.”

b) Stra doi, bé sung khoan 3 nhu sau:

“3. Pbi véi cac du an duoc co quan Kiém toan Nha nudc, co quan thanh
tra thuc hién kiém toan, thanh tra:

a) Truong hop Kiém toan Nha nudc, co quan thanh tra thuc hién kiém
toan, thanh tra chua du cac noi dung quy dinh tai Pidu 12 Théng tu nay, cha dau
tu xac dinh ndi dung, pham vi kiém toén bo sung va lua chon nha thau kiém
toan doc lap dé kiém toan bo sung theo yéu ciu ctia nguoi phé duyét quyét toan.
Chi phi kiém toan b sung duogc xac dinh trén co s gia tri dé nghi quyét toan
twong Umg voi phan kiém toan bd sung va pham vi, ndi dung kiém toan bo sung.
Co quan chu tri tham tra st dung két qua bao cdo kiém toén cua Kiém toan Nha
nudc, két luan cia co quan thanh tra va két qua bao céo kiém toan cia kiém toan
doc lap 1am can cir dé tham tra quyét toan du an.

b) Truomg hop Kiém toan Nha nudc, co quan thanh tra ¢ quyét dinh
kiém toan, thanh tra du an khi cht dau tu va nha thau kiém toan doc 1ap dang
thuc hién hop dong kiém toan bao cdo quyét toan du an hoan thanh thi nha thau
kiém toan doc lap van tiép tuc thue hién hop dong kiém toan theo ding quy dinh
cua Chuan muec kiém toan bao céo quyét toan du an hoan thanh va hop dong da
ky két.”

7. Stra doi, b sung Diéu 15 nhu sau:

a) Stra doi, bo sung diém d khoan 2 nhu sau:

*“d) Truong hop not dung boi thuong, hd tro, tai dinh cu la hang muc tach ra
tir mot du an dau tu xdy dung cong trinh, to chirc 1am nhiém vu boi thuong, giai
phong mit bang chiu trach nhiém quyét todn chi phi boi thuong, hd tro va tai dinh
cu trinh cép phé duyét phuong an bdi thudng, hd trg va tai dinh cu dé phé duyét
quyet toan; glri bdo cdo quyét toan da dugc phé duyét téi chu dau tu du an dau tu
xdy dung céng trinh dé tong hop, 1ap bdo cdo quyét toan chung toan bd dur an. Khi
tham tra quyét toan toan b dur én, khong phai thim tra lai phan chi phi boi thiomg,
ho tro, tai dinh cur di duoc phé duyét quyét toan.”

b) B6 sung diém d khoan 6 nhu sau:

“d) D6i véi cac khoan chi phi tu van, chi phi phi tir van dp dung hinh thirc
hop déng tron goi, gia hop ddng theo don gia cb dinh, gia hop dong theo don gia
diéu chinh, gia hop déng két hop: thdm tra 4p dung theo quy dinh tham tra chi
phi xay dung ddi véi goi thau hop ddng theo hinh thirc hop dong tron goi, gia





hop déng theo don gi4 cb dinh, gia hop dong theo don gia diéu chinh, gia hop
ddng két hop tai khoan 3 Diéu 15 Thong tu nay”.

8. Stra ddi, bd sung khoan 2 Piéu 16 nhu sau:

“2. Tham tra cac khoan chi phi khong hinh thanh tai san dé trinh cdp c6
tham quyén cho phép khéng tinh vao gia trj tai san nhu: Chi phi ddo tao, ting
cudng va nang cao ning luc cho co quan quan ly hodc cong dong; chi phi cac
Ban quén ly du an khong lién quan truc tiép dén tai san dugc hinh thanh va ban
giao & cac dia phuong; chi phi dau tu thiét hai do nguyén nhan chi quan nhu
khdi lrong dau tur bi hiy bo theo quyét dinh cua cdp c6 thim quyén; chi phi da
thuc hién, khong xay ra thiét hai, c6 tao ra san phdm nhung san phdm d6 khéng
dugc st dung cho du an nhu san phém chi phi khao sat, thiét ké d3 hoan thanh,
dat chét luong nhung khong dugc sir dung do chi dau tu thay dbi thiét ké; chi
phi dau tu xdy dung d& dang (du 4n dimg thuc hién vinh vién) khong hinh thanh
tai san; chi phi sira chira, khic phuc thién tai khéng dugc hach toan ting gid tri
tai san theo quy dinh ctia phap luat vé ké toan va quan ly tai san, ...”.

9. B4 sung Diéu 20a nhu sau:

“Piéu 20a. Quy dinh vé ho so quyét toan va thim tra quyét toan hoan
thanh thudc ngudn von ngin sach xa, phwong, thi tran

1. Hb so quyét toan

Ho so quyét toan du an dau tu xdy dung céng trinh hoan thanh gdm céc
mau béo c4o quyét toan vén dau tu du 4n hoan thanh kém theo cac van ban phap
Iy lién quan theo MAu sé 15/QTDA va 16/QTDA (cach lap mau bao céo quyét
toan theo huéng dan tai Phu luc s6 I ban hanh kém theo Thong tu nay).

2. Tham tra quyét toan du an hoan thanh

a) Truong hop, don vi chitc ning thudc quyén quan Iy cta nguoi quyét
dinh dau tu khéng du ning luc thim tra bao céo quyét toan von dau tu du an
hoan thanh; nguoi quyét dinh dau tu lua chon mét trong cac hinh thirc sau:

- Dé nghi Phong Tai chinh - Ké hoach huyén thim tra béo céo quyét toan
vén dau tu du 4n hoan thanh.

- Yéu chu chu dau tu thué té chirc kiém toan doc lap, kiém toan béo céo
quyét toan von dau tu du an hoan thanh.

b) Truong hop can thiét, ngudi co thAm quyén phé duyét quyét toan quyét
dinh thanh 14p T4 tham tra quyét toan dé thuc hién tham tra truée khi phé duyét
quyét toan; thanh phan ciia TS cong tac thim tra quyét toan gdm thanh vién cua
cac don vi co lién quan.”

10. Stra dbi, bd sung diém a, b va ¢ khoan 1 Piéu 21 nhu sau:

“1. X4c dinh chi phi thim tra, phé duyét quyét toan; chi phi kiém toan doc
lap:





a) Dinh muc chi phi thim tra, phé duyét quyét toan va dinh mirc chi phi
kiém toan béo co quyét toan du an hoan thanh dugc xac dinh trén co so gia tri
dé nghi quyét toan va ty 1& quy dinh tai Bang Dinh mitc chi phi thdm tra, phé
duyét quyét toan; chi phi kiém toan dudi day:

Gid tri d@é nghi quyét todn

(Ty déng) <5 10 50 100 500 | 1.000| >10.000

Tham tra, phé duyét (%) | 0,95 | 0,65 | 0,475 0,375 | 0,225 | 0,15 0,08

Kiém todn (%) 1,60 | 1,075 0,75 | 0,575 | 0,325 (0,215 0,115

Gia tri dé nghi quyét toan 1a gi tri quyét toan tai Bdo cdo quyét toan du
an hoan thanh do chu dau tu 1ap bao gom gié tri dé nghi quyét toan A-B déi véi
cac goi thau ky két hop dong, gié tri dé nghi quyét toan cua chi dau tu dbi véi
goi thdu do chu dau tu tu thuc hién va gia tri dé nghi quyét toan cac khoan chi
phi hop phap khac.

b) Pinh muc chi phi tham tra, phé duyét quyét toan (ky hiéu la Kyrpp) va
dinh mirc chi phi kiém toan (ky hiéu la K1) duoc xac dinh theo cong thirc tong
quat sau:

(Kb - Ka) x ( Gi — Gb)

Ki = Kb-
Ga- Gb
Trong do:
+ Ki: Dinh mirc chi phi tuong tmg véi du an/hang muc/géi thau can tinh
(don vi tinh: %);
+ Ka: Dinh muc chi phi tuong tmg véi du an/hang muc/géi thau can trén
(don vi1 tinh: %);
+ Kb: Pinh murc chi phi tvong tmg véi du an/hang muc/géi thau can dudi
(don vi tinh: %);
+ Gi: Gia trj dé nghi quyét toan cua du an/hang muc/goi thdu can tinh,
don vi: ty déng;
+ Ga: Gia tri dé nghi quyét toan cua du an/hang muc/goi thiu cén trén,
don vi: ty dong;
+ Gb: Gia trj dé nghi quyét toan cua du an/hang muc/géi thau cén dudi,
don vi: ty dong.
c) Chi phi thdm tra, phé duyét quyét toan va chi phi kiém toén cua du
an/hang muc/g6i thau dugc xac dinh theo cong thirc sau:






+ Chi phi thdm tra, phé duyét quyet toan téi da = Kirrep % x Gia tri dé
nghi quyét toan :

+ Chi phi kiém toan t6i da = Kixr % x Gia tri d& nghi quyét toan + Thué
GTGT

+ Chi phi tham tra, phé duyt quyét toan t6i thiéu 13 ndm tram ngan dong;
chi phi kiém toan t6i thiéu 13 mét triéu dong cong véi thué GTGT.

Chi phi thim tra, phé duyét quyét toan va kiém toan tam tinh dé phé duyét
du 4n, du toan, gia goi thiu trong ké hoach lua chon nha thau va ky két hop
dong duoc xac dinh theo quy dinh tai diém a, diém b va diém ¢ khoan nay, trong
do téng muc dau tu du 4n hodc du toan cua hang muc/goi thiu duoc st dung
thay cho gia tri d& nghi quyét toan.

Chi phi thdm tra, phé duyét quyét toan va kiém toan duoc xac dinh theo
quy dinh tai diém a va b khoan nay khong duoc phép cao hon chi phi tam tinh
néu trén.

Tong chi phi thim tra, phé duyét quyét toan va kiém toén cac hang muc,
g6i thau khong dugc vuot chi phi thim tra, phé duyét quyét toan va kiém toén
tam tinh cua du an.”

11. B6 sung diém d khoan 2 Diéu 23 nhu sau:

“d) Cham nhét vao ngay 10 thang 7 d6i vdi bao céo 6 thang dau nim va
ngay 15 thang 01 nam sau dbi v6i bao cdo nam, Uy ban nhan dén cap xa 1ap bao
cdo tinh hinh quyét toan vbn dau tu cac du an hoan thanh thudc pham vi quan ly
(theo MAu s6 11/QTDA ban hanh kém theo Théng tur nay) guri Hoi dong nhén
dan cép x3 (néu co), Ban giam sat ddu tu clia cong dong va Phong Tai chinh -
Ké hoach Cép huyén”.

12. Stra dbi, b6 sung diém b khoan 5 Diéu 26 nhu sau:

“b) T6 chirc tham tra béao cao quyét toan du an hoan thanh dy di noi
dung, yéu cau theo quy dinh; hudng din chu dau tu giai quyét cac vuéng mic
pht sinh trong qua trinh quyét toan du an hoan thanh; chiu trach nhiém truéc
phép luat vé két qua truc tlep thim tra trén co sé hd so quyét toan do chu dau tu
cung cAp va yéu ciu cung cp b sung

13. Stra dbi, bd sung cac miu bao cao quyét toan nhu sau:

a) Stra dbi cac mau sau: Mau s6 02/QTDA, Méu sé 10/QTDA, Miu s6
11/QTDA, Miu s6 12/QTDA (kém theo Thong tu nay).

b) B6 sung cac miu sau: Mau sé 06A/QTDA, Mau sé 15/QTDA, Mu sb
16/QTDA (keém theo Thong tu nay).

Pitu 2. Bii bé Pieu 5 Thong tw s6 09/2016/BTC-PT ngay 18 thang 01
niim 2016 cia B9 Tai chinh quy dinh vé quyét toan dy an hoan thanh thude
nguon von nha nwée.
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Pié¢u 3. Quy dinh chuyén tiép

Cac du an dang trién khai quyét toan do dang dugc xtr ly nhu sau: Nhiing
du 4n, cong trinh, hang muc céng trinh, goi thiu da ndp hd so quyét toan du an
hoan thanh vé co quan tham tra quyet toan trude ngay co hiéu lyc thi hanh cua
Théng tu nay, thuc hién théng nhit theo quy dinh tai Thong tu 56 09/2016/TT-
BTC ngay 18 thang 01 nam 2016 cua Bg Tai chinh quy dinh vé quyét toan du 4n
hoan thanh thudc ngudn vén nha nudc va Thong tu s6 28/2012/TT-BTC ngay 24
thang 02 ndm 2012 quy dinh vé quan ly von dau tu thudc ngudn vén ngén sach
x4, phudng, thi tran; nhimg du an, cong trinh, hang muc cdng trinh, goi thau con
lai thuc hién thong nhét theo quy dinh tai Thong tu nay.

Diéu 4. Di¢u khoan thi hanh

1. Théng tu ndy c6 hiéu lyc thi hanh ké tr ngay 15 thang 9 nam 2018.
Thong tu nay thay thé quy dinh v€ quyét toan dy an dau tu hoan thanh tai Thong
tu s 28/2012/TT-BTC ngay 24 thang 02 ndm 2012 cua Bo Tai chinh quy dinh
vé quan ly von dau tir thudc ngudn vén ngan sach x4, phuong, thi tran.

2. Trong qua trinh thyc hién, truong hgp c6 vudng mic, dé nghi cac don
vi phan anh kip thoi dé Bo Tai chinh nghién ciru stra d6i, b6 sung cho phti hop./ /

Noi nhin: %, KT. BO TRUONG
- Ban bi thr Trung vong Péng; THU TRUONG

- Thi tudng, cac Pho thi tudng Chinh phu; ta

- Van phong Tdng bi thu;

- Vén phong Chu tich nudc;

- Van phong Trung wong Pang va cac Ban cia Dang;
- Van phong Quéc hdi;

- Van phong Chinh phu;

- Vién Kiém sat nhén dan t6i cao;

- Toa 4n nhan d4n tdi cao:

- Kiém toan Nha nudc;

- Céc B9, co quan ngang B9, co quan thuge CP;
- Co quan TW ctia cac doan thé,

- Cac Tdng cong ty, Tap doan kinh té nha nudc;
- HDND, UBND tinh, TP truc thudéc TW;

- S& Tai chinh; KBNN tinh, TP truc thudc TW,
- Cong bao;

- Cuc Kiém tra vin ban - Bo Tu phap;

- Cac don vi thudc B6 Tai chinh;

- Cong thong tin dién tr Chinh phv;

- Cbng thong tin dién tir B6 Tai chinh;

- Luu: VT, Vu BT, (400).

A - K
Tran Van Hieu





Mau sb: 02/QTDA

(Ban hanh kém theo Thong te s6 64/2018/TT-BTC ngay 30 thing 7 nam 2018 ciia Bé Tai chinh)

DANH MUC CAC VAN BAN PHAP LY, HOP PONG XAY DUNG

Ky hiu; P
: , Tong gia tr1
STT | Tén van ban ngaythang | Coquan |\ juyét | Ghicha
nim ban | banhanh P
hanh (néu co)
] 2 3 4 5 6
[ | Cac van ban phap ly
1
2
3
Il | Hop dong xay dung
!
2
3
M | Két ludn cla céc co
quan thanh tra, Kiém
todn Nha nuée, kiém
tra. két qua diéu tra
' cia cac co quan phap
| luat
(Truong hop khong
2 | c6 thi phai ghi o 1a
khong c6)
........ , hgay... thang... nam
NGUOI LAP BIEU CHU PAU TU

(Ky. ghi o ho tén) (Ky, dong ddu, ghi rd ho tén)





Miu sb: 06A/QTDA
(Ban hanh kém theo Théng tie s6 64/2018 /TT-BTC ngay 30 thang 7 ndm 2018 ciia B Tai chinh)

GIA TRI VAT TU, THIET BI TON PONG

Pon vi tiép
STT | Danhmuc | Ponvitinh S lugong Gia don vi Gia trg' con nbanl hogc
lai xu ly theo
quy dinh
] 2 3 4 5=3x4 6 7

Téng sd
[ | Vattu, thiét bi ton dong giao cho don vi ti€p nhin

1l | Vat tu, thiét bi ton dong xtr ly theo quy dinh

NGUOI LAP BIEU KE TOAN TRUONG CHU PAUTU
(Ky, ghi ré ho tén) (Ky, ghi ré ho tén) (Ky, dong dau, ghi ré ho tén)





Miu s6: 10/QTDA
(Ban hanh kem theo Théng tir 6 64/2018 /TT-BTC ngay 30 théng 7 ndm 2018 cua Bé Tai chinh)
CO QUAN PHE DUYET CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
So: Déc lap- Tu do- Hanh phiic

QUYET PINH

V& viéc phé duyét quyét toan dir an

(d 4n thanh phan, tiéu dir 4n déc lap, hang muc cong trinh) hoan thanh

NGUOI CO THAM QUYEN PHE DUYET QUYET TOAN

Cancl: oooveeeeeenn

QUYET PINH

Picu 1. Phé duyét quyét toan dy an (dy 4n thanh phin, tiéu dr 4n ddc lap, hang
muc cong trinh) hoan thanh

- Tén du an:

- Tén (du 4n thanh phan/ tiéu du an ddc lap/hang muc cong trinh) hoan thanh:

- Chi d4u tu:

- Pia diém xay dung:

- Thoi gian khoi cong, hoan thanh (thuc té):

Diéu 2. Két qua diu tw

1. Ngudn vén dau tu:

Don vi tinh: déng

Gia tri phé Thuyce hi€n
Nguén duyét quyét Pa thanh Con dwoc
toan toan thanh toin
1 2 3 4

R [
Tong so

1. Von Ngdn sdch trung wong
(gém hé trg c6 muc tiéu va
CTMTQG)

2. Vén TPCP;
3. Vén ODA;

4. Von tin dung do Chinh phii bdo
lanh;

5. Vén vay dugc bdao dam bang
tai san cua Nha nudc,

6. Vén PTPT cua doanh nghiép
Nha nudc;

A






2. Chi phi du tu

Don vi tinh: dong

Noi dung Du toan Gia tri quyét toan
1 2 3
Téng sH
1. Boi thuong, hd trg, TPC
2. Xay dung

3. Thiét bi

4. Quan ly du an

5. Tu van

| 6. Chi phi khac

|

~
J
~
J

3.2. Chi phi khong tao nén tai san:
4. Gié tri tai san hinh thanh qua d4u tu:

. Chi phi d4u tu dugc phép khong tinh vao gia tri tai san:
.1. Chi phi thiét hai do cac nguyén nhan bét kha khang:

Pon vi tinh: dong

Thuge chi dau tr quén ly

Giao don vi khic quan ly

N@iduno | Gia tri d5i ] 5 tri 46
- Gia tri thyc té “ rA! qu’y | Gi tri thye té Gia r} qu,y o
~ (néu cd) - (néu co)
! 2 3 4 5
Tong s6

1. Tai san dai han ( ta1
san co dinh)

2. Tai san ngan han

5. Vat tu thiét bi ton dong:

Dieu 3. Trach nhiém cia chi dau trr va cac don vj lién quan:

1.Trach nhiém cia chu dau tu:

- Buogc phép tat toan ngudn va chi phi du tu cong trinh la;

Don vi tinh: dong

Nguf‘m

S6 tién Ghi chit

Tong s6

1. Von Ngdn sach trung wong (gom hé trg c6 muc
tiéu va CTMTQG)

2. Von TPCP;
3. Vén ODA;

4. Vén tin dung do Chinh phii bao lanh;

5. Vén vay dwoc bdo dam bang tai san cia Nha
nuoc,

6. Von DTPT cia doanh nghiép Nha nudc;

7






- Tong cic khoan cong no tinh dén ngay ... thang ... nam ... la ;
+ Tong ng phai thu:
-+ Tong no phai tra:

kem theo.

2. Trach nhiém cua don vi tiép nhan tai sin: Puogc phép ghi tang tai san:

Don vi tinh: dong

Tén don vi tiep nhan tai san | Taisan dai han/co dinh Tai sdan ngan han

1 2 3

3. Trach nhiém cua cac don vi, co quan ¢ lién quan:
4. Cac nghi¢p vu thanh toan khac (néu co):
Piéu 4: Trach nhiém thi hanh

Noi nhin: NGUOI CO THAM QUYEN PHE DUYET QUYET TOAN
(ghi theo quy dinh Khoan

q (Ky, déng dau. ghi ré ho tén)
4 Diéu 20 cua Thong te
$6 09/2016/TT-BTC)





PON VI TONG HQP BAO CAO:

So:

Mau s6: 11/QTDA

(Ban hanh kém theo Thong e s6 64/2018 /TT-BTC ngay 30 thang 7 nam 2018 ctia Bé Tai chink)

CQONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tir do - Hanh phic

BAO CAO TONG HQP QUYET TOAN DU AN HOAN THANH

6 thang, ca nam....

1. Dir 4n da phé duyét quyét todn trong ky bao cdo

Don vi: Triéu dong

Loai dwy an
(Cong trinh)

Chi | g§
dau du mirc
tu an | ddute

Tf)ng

Gid trj dé
nghi quyet
toan

Gia tri
quyeét toan
dugc duyét

S$6 von con lai chua
thanh toan so véi gia
tri QT dwgce duyét

2

“

3 4 5

6

7

9

BAO CAO TONG SO DU AN

Téng cong

Du an QTQG

Nhom A

Nhom B

Nhom C

Phén II

CHI TIET THEO PON V[ CAP DUCI

I

Du an QTQG

Nhom A

Nhom B

Nhom C

11

Du 4n QTQG

Nhom A

Nhom B

[

Nhém C

2. Dir an chua phé duyét quyét toan

__a) Dy an da nop ho so quyét toin

[ D an trong thai han thim Dy an chim tham tra, phé Dir an chim thim tra, phé
| 3 tra, phé duyét quyét toan | duyét quyét toan dudi 24 thang | duyét quyét toan trén 24 thang
| STT Loai dy an g:: ) ; A . . ; ;
| (Cong trinh) |~ S0 1 Tong | Tonggid | S0 | Tong Téng gia tri | SO du Tong | Tong gid
| dur ! mirc dau tri de du mirc d2 nghi QT an mirc | tri dé nghi
i 4n tr | nghjQT | 4n | ddutur gn diu twr QT
o 2 3 4 s 7 8 9 o | 11 12
" Phinl | BAO CAO TONG SO DU AN

Tong cong l

Du an QTQG

Nhom A

Nhom B
| Nhém C | .
| Phan [1 | CHI TIET THEO PON VI CAP DUOI -
1 !
l T

| Du an QTQG






Nhom A

Nhom B

Nhom C

1]

Du 4n QTQG

Nhom A

Nhém B

Nhém C

b) Dir 4

n chua nép hé so quyét toan (gé)m ca du an hoan thanh nhung chua lam thu tyc ban giao dua vao su dung)

STT

Loai dir an
(Cong trinh)

Chu
diu
tuw

Du dn trong thoi han lap
bdo cio quyét toan

Duv an cham ndp bao cao
quyét toan dwéi 24 thang

Du an cham ngp bao cao
quyét toan trén 24 thang

So
du
an

Tong
mirc
dau tr

Téng sb
von da
thanh toan

So
dy
an

Tong
mire
dau tir

Tong s6
von da
thanh toan

So
dv
an

Tong
mirc
dau tu

Tong s6
von da
thanh toan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12

Phan I

BAO CAO TONG SO DU’ AN

Tong cong

Du an QTQG

Nhom A

Nhom B

Nhom C

Phan I1

CHITIET TH

EODONYV

1 CAP DUOI

1

Du an QTQG

Nhom A

Nhom B

Nhom C

II

Dy an QTQG

Nhom A

Nhom B

Nhom C

LAP BIEU

Ghi chu:
Chi tiét theo don vi cAp dudi tai dia phuong la cip quan Iy dur 4n (tinh, timg huyén, timg x3); trong do

3. Ton tai, vieéng mic vé cdng tac quyét toan dw 4n hoan thanh
4. D& xuit va kién nghi vé cong tic quyét toan dy 4n hoan thanh

, hgay

thing ndm....

THU TRUGNG DON VI
(ky, dong ddu, ghi ré ho tén)

Phong Tai chinh — Ké hoach cép huyén tong hop tinh hinh quyét toan ciia cic du an hoan thanh theo timg

huyén va timg don vi cap xa thudc cap huyén quan ly gii So Tai chinh dé téng hop chung véo bdo céo quyét

toan du an hoan thanh cta cip tinh.






, Miu so: 12/QTDA
(Ban hanh kém theo Théng tu s6 64/2018 /TT-BTC ngay 30 thang 7 nam 2018 cia Bo Tai chinh)

CHUDPAU TU: CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
] Poc lap - Tw do - Hanh phic
So:

BAO CAO TONG HQP QUYET TOAN DU AN HOAN THANH
6 thang, ca nam....
1. Du 4n da phé duyét quyét toan trong ky bao cio

T
Loai dvr an £ . Téng mirc G'a. trl df Gla’trg quyet Chénh 50 v?n con !2'.“ chu'a thanh
STT A . SO dyr 4n 3 nghj quyéet todn dugc A toan so vdi gid tri QT
(Cong trinh) dau tr ; N léch A
toan duyét dwgc duyét

1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

Téng cong
1 Du 4n QTQG
2 Nhém A
3 Nhém B
4 Nhém C

2. Dy 4n chuwra phé duyét quét toan
a) Du an di nép ho so quyet toan

Dy én trong thoi han thim Dy an c!uflm thim tra, phé Dy én chdm thim tra, phé
tra, phé duyét quyet toan duyét quyet toan dudi 24 thang | duyét quyét toan trén 24 thang
STT Loai dr 4n ] i 2 . 2 £ 2
(Cong trinh) 30 Ton% T.onkg gla. S0 Toflg Téng gia trj dé 30 Toglg Téng gid tri
du | mirc dau | tridénghi | du mirc nghj QT du mirc 48 nehi Q’I:
an tur QT an | dautu gn an | dautr gn
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Téng cong
1 Dv an QTQG
2 | Nhém A
3 | Nhom B
4 | Nhém C

b) Du 4n chwra nép hd so quyét toan (gdm ca du an hoan thanh nhung chua lam thi tuc ban giao dura vao sir dung)

Dy én trong thdi han idp bao | Dy én chim ndp bao cdo quyét Dy én chim ndp bio cao
C . cdo quyet toan toan dwdi 24 thang quyét toan trén 24 thing
Loai dy dn X A Z T % z - S z T X
STT n - So Tong | Tongsovon | _: Tong | Tongsd von | _« Tong Tong so
(Cong trinh) 2 So dur .2 S6 dw . <
du | mirc dau da thanh an mirc dau da thanh in mirc von da
an tr toan tu todn diu tr | thanh todn
1 2 3 4 S 6 7 8 10 11 12
Téng cong
| Du 4n QTQG
2 | Nhém A
3 | Nhom B
4 | Nhém C
3. Ton tai, veéng mic vé cong tac quyét toan du 4n hoan thanh
4. Pé xuit va kién nghi vé cong tac quyét toan du 4n hoan thanh
..... , ngay thang nam...
LAP BIEU CHU PAU TU

(ky, dong ddu, ghi ré ho tén)





PHU LUCSO1

HUONG DAN LAP CAC BIEU MAU BAO CAO
QUYET TOAN VON DAU TU DU AN HOAN THANH.
(Ban hanh kem theo Thong tu s6 64/2018 /TT-BTC ngay 30 thang 7 nam 2018 cua B¢ Tai chinh)

1. MAu 0 15/QTDA:

- Piém 1. Cac van ban phép 1y va hd so tai liéu lién quan:

Cot (2) tén van ban: ghi theo trinh tu thot gian cda cac van ban lién quan
dén toan bd qua trinh, giai doan dau tu cta dy an, tir chu truong dau tu, Quyét
dinh phé duyét béo cdo kinh té - k§ thuat xdy dung cong trinh hodc Quyét dinh
phé duyét du an dau tu xay dung cong trinh, Quyet dinh phé duyét thiét ké du
toan hodac Quyét dinh phé duyét du toan chi tiét va cac van ban sura doi, bd sung
(néu co), Quyét dinh chi dinh thiu hodc triing thau (néu c¢6), hd so quyét todn
hop dong, bién ban nghiém thu; bao c4o kiém toan quyét toan du an hoan thanh
cua don vi kiém toan doc lap (néu co); két luan thanh tra, bién béan kiém tra, bao
cao kiém toan clia cac co quan thanh tra, kiém tra, Kiém toan Nha nudc va cac
ho so theo yéu cau clia co quan tham tra quyét toan.

- Piém 2. Nguon vén dau tu cta du an:

+ Cot (2) tén cac ngudn von: ghi tat ca nhimg nguén vén tham gia dau tu
vao dur 4n (ngudn nao khong co thi khong ghi);

+ Cot (3) ghi theo sb liéu trong quyét dinh phé duyét du an dau tu hoac
trong quyét dinh phé duyét bao cao kinh té - k§ thudt xdy dung cong trinh;

+ Cot (4) nguon von da thyuc hién: ght theo s6 liéu clia bang dbi chiéu sb
liéu str dung ngudn von dau tu (theo biéu méau s6 16/QTDA) va nguon dong gop
cua nhan dan.

+ Cot (5) chénh 1éch tang, giam: Sb chénh léch duoc tinh = Cot (4) - Cot
(3).

- Piém 3. Chi phi dau tu dé nghi quyét toan: 1a tong cong toan bd cac chi
phi cta dy 4n dau tu sau khi Chu dau tu doi chiéu, ra soat tat ca cc ban quyét
toan vdi tung nha thau tham gia thuc hién du an dau tu;

Vén dau tr dé nghi quyét toan duoc phén theo co cau: xay dung, thiét bi,
chi phi khac dé trinh cdp c6 tham quyén phé duyét.

- Diém 4: ghi gia tri chi phi du tu khong tinh vao gia tri tai san cua du 4n
dau tu;

- Piém 5: ghi tng gia tri tai san dai #fn (c6 dinh) duge hinh thanh qua dau
tu cua du an dau tu;





- Piém 6: ghi tong gia tri tai san ngan han (néu c¢6) ciia du an dau tu;

- Diém 7: ghi gié tri vat tu, thiét bj ton dong ctia du an dau tu;

- Piém 8. tinh hinh thanh toan va céng no ciia du an dau tu

Ghi chi tiét theo timg ca nhan, don vi thuc hién tuong Umg véi timg noi
dung céng viéc, hop dong thuc hién.

S6 phai tra = Gi4 tri duge A-B chép nhén thanh toan - D3 thanh toan, tam
ng

6 phai thu = Gia tri da thanh toan, tam Ung - Gia tri dugc A-B chép nhan
thanh toan

Tai san c6 dinh va Tai san ngan han dugc phan loai theo quy dinh hién
hanh.

- Diém 9: thuyét minh ngan gon, ghi cic y kién nhan xét va nhimg kién
nghi quan trong.

2. Miu s6 16/QTDA:

- Piém 1. Ngudn von dau tu da thanh toan dén ngay khéa sb 13p béo cao
quyét toan: tong hop toan bd sé von di thanh toan cho cac don vi, ca nhén trong
qua trinh thuc hién du an tinh dén ngay ban giao, khod sé dé 1ap bao cao quyét
toan.

+ Cot (3) do Chu déu tu ghi.

+ C6t (4) do co quan thanh toan von (noi Chu dau tu mo tai khoan) ghi
(yéu cau ghi ding sb von da thanh toan cho du an dau tu trén s sach theo doi).





UY BAN NHAN DAN XA, PHUONG, THI TRAN

------

Bicu miu sb: 15/QTDA
(Kem theo Thong tu sé 64/2018/ TT-BTC
ngay 30 thang 7 nam 2018 cua B9 Tai chinh)

BAO CAO QUYET TOAN VON PAU TU DU AN HOAN THANH

Tén du an dau tu:

1. Cac van ban phap ly lién quan:
I KY HIEU, NGAY GIA TR]
S0 | : ! CO QUAN ‘ ,
~ < : THANG NAM BAN . PUQC DUYET GHI CHU
TT TEN VAN BAN HANH BAN HANH ( NEU CO)
() (2) 3) (4) &) (6)
1
2
2. Ngudn vén dau tur cia du an:
Pon vi tinh: ddng.
i NGUON VON NGUONVON DA | TANG (+), GIAM (-) SO
O TT AN A ANV THEODY ANPAU | ! ANG (+), G S
SOT1 TEN CACNGUON VON TU mrq% DUYET THYC HIEN VOIL DPUQC DUYET
(H (2) 3) “4) ) =4-0)
1 | Ngan sach xa
2 | Ngan sach cép trén hd tro
5 | Nguon tai trg cua cac to chuc, ca
nhan nudc ngoai
4 | Nguoén tai trg cua cac to chue, ca
nhan trong nudc '
5 | Ngudn déng gop cua nhan dan:
Trong do :
- Bang tién mat
- Gia tr1 hién vat
- Gia tri cong lao dong
Tong cong 1+2+3+4+5
3. Chi phi dau tu dé nghi quyét toan:
Pon vi tinh: dong.
o , GIATRIPE | TANG, GIAM
1%% NOI DUNG CHI PHi DUI’)gcTI())I?\I:ET NGHI QUYET | SO VOIDY
: ’ TOAN TOAN
M 2 &) @ &)
1 | Chi phi bdi thuomg, hd tro, tai dinh cu
2 | Chi phi xay dung
3 | Chi phi thiét bi
4 | Chi phi quan ly du an
5 | Chi phi tw van
r 6 | Chi phi khac
[ F N
L Tong cong:






4. Chi phi diu tw khéong tinh vao gia tri tai san hinh thanh qua diu tu:

5. Gia tri tai san ¢6 dinh méi ting:

6. Gia tri tai san lwu dong ban giao:

7. Gia tri vét tir, thiét bj ton dong:

8. Tinh hinh thanh toin va cdng n¢ cia dy 4n (Tinh dén ngay khéa so 1ap bao
céolquyé't toan):

SO o NOIDUNG | GIA TRIPUQC | DA THANH CONG NQ DEN NGAY
TT | TENCA | CONGVIEC, | A-BCHAP | TOAN.TAM | KHOA SO LAP BAO
NHAN, PON | HQPPONG | NHAN THANH UNG CAO QUYET TOAN
VITHUC THUYC HIEN TOAN , .
: TRA THU
(1) 2 €)) “4) () (6) ()
1
2
3
Téng cong

9. Thuyét minh, nhan xét, kién nghi:
3 , , .., hgay thang ndm....
NGUOI LAP BAO CA0  PAIDIEN BAN GIAM SAT CHU PAU TU
DAU TU CUA CONG DONG (K};, déng dd’u, ghl ro hO tén)

(Ky, ghi ro ho tén) (KY, ghi ro ho tén)





Miu sb: 16/QTDA
(Kém theo Thong tu s6 64/2018/ TT-BTC
ngay 30 thang 7 nam 2018 cua Bé Tai chinh)

BANG POI CHIEU SO LIEU SU DUNG NGUON VON PAU TU

Uy ban nhén dan x4, phuong, thj tran:

Tén du an dau tu:

1. Nguén vén du trr da thanh toin dén ngay khoa sb 1ap bao cdo quyét toan:

Pon vi tinh: déng

SO A N SO LIEU CUA | SO LIEU CUA CO

T TEN CACNGUON VON CHUPAUTU | QUANTHANH | CHENH LECH
TOAN VON

0y 2) 3 C)) 3=3)-1

1 | Ngén séch xa chi cho du an dau tu

2 | Ngan sach cdp trén hd tro

3 | Nguon tai trg cia cac to chirc ca
nhan nudc ngoai

4 | Nguon tai trg cua cac to chic ca
nhén trong nudc

Téng cong 1+2+3+4

2. Nhin xét, kién nghi : Y kién nhan xét, kién nghi dbi véi cép c6 tham quyen phé
duyét quyét toan vén du tr dir 4n hoan thanh ctia co ‘quan quan ly, thanh toan vén dau tu; néu
nhimg nguyén nhan chénh 1éch va kién nghi xir Iy (néu c6):

., Ngay thdng ndm... ... Ngay thang ndm....
UY BAN NHAN DAN XA, PHUONG, THI TRAN....... CO QUAN THANH TOAN VON
KE TOAN DAI DIEN BAN GIAM SAT CHU DAU TU KIEM SOAT CHI GIAM POC

PAU TU CUA CONG DONG , ,
R i (Ky, dong dauva (Ky, ghiro ho tén)  (Ky, dong dau va
(Ky, ghirg hotén)  (KY, ghi ro ho tén) ghi rd ho tén) ghi ro ho tén)










